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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong quá trình đào tạo các chuyên ngành Kế toán ở trường trường Cao 

đẳng Thương mại và Du lịch, Khoa Kế toán – Tài chính thường xuyên thực hiện 

đổi mới chương trình và nội dung giảng dạy các học phần kế toán cho phù hợp 

với chế độ, chuẩn mực kế toán. Để có tài liệu phục vụ cho việc học tập và 

nghiên cứu các học phần kế toán của học sinh, sinh viên, Bộ môn Kế toán đã lần 

lượt biên soạn các giáo trình sử dụng nội bộ. Giáo trình Kế toán thương mại – 

dịch vụ là tài liệu học tập, nghiên cứu chính thức của học sinh, sinh viên trong 

trường Cao đẳng thương mại và Du lịch, và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho những người quan tâm đến các kiến thức cơ bản và thực hành kê khai thuế 

 Giáo trình Thực hành kê khai thuế do bộ môn Kế Toán biên soạn 

bao gồm 2  chương: 

Chương 1: Thực hành khai thuế ban đầu và lập hoá đơn GTGT 

Chương 2: Thực hành kê khai và quyết toán thuế bằng phần mềm hỗ 

trợ kê khai  

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên trong Hội đồng 

Khoa học Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch và các giảng viên trong 

Khoa Kế toán – Tài chính đã đọc, góp ý các ý kiến quý báu cho tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn từ nhiều 

tài liệu được liệt kê tại mục Danh mục tài liệu tham khảo. Chúng tôi chân thành 

cảm ơn các tác giả của các tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo. 

Bên cạnh đó, giáo trình cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhất 

định. Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý 

đồng nghiệp, các bạn người học và bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn./. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

1. Tên môn học: THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ 

2. Mã môn học: MH25 

3. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

3.1. Vị trí: Thực hành kê khai thuế là môn học thuộc nhóm các môn học 

chuyên môn trong chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng, ngành kế toán 

doanh nghiệp của trường Cao đẳng thương mại và Du lịch. 

3.2. Tính chất: Thực hành kê khai thuế là môn học thực hành, đánh giá 

kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn. 

3.3. Ý nghĩa và vai trò của môn học: Môn học Kế toán thương mại dịch 

vụ giúp cho người học hiểu công việc kế toán tại doanh nghiệp thương mại.  Và 

doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ… 

4. Mục tiêu của môn học: 

Về kiến thức: 

- Trình bầy được trình tự đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, điều chỉnh 

đăng ký kinh doanh, thuế. 

- Lập được các loại chứng từ, hoá đơn sử dụng trong kê khai thuế hàng 

tháng, hàng quý 

- Lập được các Tờ khai thuế Môn bài, GTGT, TNDN, TNCN 

- Tổng hợp được thuế GTGT, xác định thuế GTGT được khấu trừ trong 

tháng. 

- Trình bày được một số quy định và các nguyên tắc cơ bản trong Luật 

Quản lý thuế. 

Về kỹ năng: 

- Thực hành được các kỹ năng về thủ tục thuế (đăng ký, kê khai, quyết 

toán...).  

- Tiếp cận các chứng từ của các đơn vị thực tế và thực hành các kỹ năng 

trên mẫu chứng từ, hóa đơn, phần mềm hỗ trợ kê khai...) 

- Làm trực tiếp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các loại chứng từ và 

các loại tờ kê, sổ chi tiết, bảng tổng hợp để có thể thực hiện được công việc kế 

toán thuế tại doanh nghiệp. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Tuân thủ các chế độ kế toán do Nhà nước ban hành;  

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật giúp cho 

người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh 

nghiệp. 
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- Có thể đọc và tìm hiểu thêm tài liệu để mở rộng kiển thức và có thể hệ 

thống kiến thức đã học thông qua các tình huống trong phần thực hành. 

- Chủ động áp dụng các kiến thức về thuế đã học vào các hoạt động thực 

tế nghề kế toán, có ý thức nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

5. Nội dung của môn học 

5.1. Chương trình khung 

Mã 

MH 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/BT/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 20 435 157 255 23 

MH1 Chính trị 4 75 41 29 5 

MH2 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH3 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH4 Giáo dục QPAN 4 75 36 35 4 

MH5 Tin học  3 75 15 58 2 

MH6 Tiếng Anh 5 120 42 72 6 

II 

Các môn học, mô đun 

chuyên môn ngành, 

nghề 

83 2040 667 1303 70 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 15 225 211 0 14 

MH7 Phân tích hoạt động KD 2 30 28 - 2 

MH8 Pháp luật kinh tế 2 30 28 - 2 

MH9 Soạn thảo văn bản 2 30 28 - 2 

MH10 Thống kê kinh doanh 2 30 28 - 2 

MH11 Tài chính - Tiền tệ 2 30 28 - 2 

MH12 Nguyên lý kế toán 3 45 43 - 2 

MH13 
Tín dụng và thanh toán 

QT 
2 30 28 - 2 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 

môn ngành, nghề 
64 1755 400 1303 52 

MH14 
Tiếng Anh chuyên ngành 

TM 
4 60 57 -  33 

MH15 Thuế 4 60 57 - 3 

MH16 Tài chính doanh nghiệp 4 60 57 - 3 
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MH17 Kế toán doanh nghiệp I 3 45 43 - 2 

MH18 Kế toán doanh nghiệp II 3 45 43 - 2 

MH19 Kế toán TM - dịch vụ  3 45 43 - 2 

MH20 Kế toán sản xuất xây lắp 3 45 43 - 2 

MH21 Kế toán HCSN 3 45 43 - 2 

MH22 Kế toán DN vừa và nhỏ 3 45 43 - 2 

MH23 Kế toán quản trị 2 30 28 - 2 

MH24 Thực hành Kế toán máy  3 90  84 6 

MH25 Thực hành kê khai thuế 2 60  54 6 

MH26 Thực hành tổng hợp I 7 210  200 10 

MH27 Thực hành tổng hợp II 7 210  200 10 

MH28 Thực tập tốt nghiệp  17 765  765 0 

II.3 
Môn học tự chọn (chọn 2 

trong 4) 
4 60 56 0 4 

MH29 Thương mại điện tử 2 30 28 - 2 

MH30 
Quản lý chất lượng dịch 

vụ 
2 30 28 - 2 

MH31 Marketing căn bản 2 30 28 - 2 

MH32 
Kế toán ngân sách xã 

phường 
2 30 28 - 2 

Tổng cộng 103 2475 824 1558 93 

 

5.2. Chương trình chi tiết môn học 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 

Chương 1: Thực hành khai thuế 

ban đầu và lập hoá đơn giá trị 

gia tăng (GTGT) 

16  16  

2 

Chương 2: Thực hành kê khai 

và quyết toán thuế bằng phần 

mềm hỗ trợ kê khai 

44  40 4 

 Cộng 60  56 4 

 

6. Điều kiện thực hiện môn học: 

6.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 
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6.2. Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn 

6.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phương tiện: Giáo trình, mô hình học 

tập,… 

6.4. Các điều kiện khác: Người học tìm hiểu thực tế về công tác hạch 

toán kế toán tại doanh nghiệp  

7. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

7.1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp. 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

7.2. Phương pháp: 

Người học được đánh giá tích lũy môn học như sau: 

7.2.1. Cách đánh giá 

Theo quy chế hiện hành của Bộ Lao động TBXH và cụ thể hóa quy chế 

của Trường CĐ Thương mại và Du lịch. 

Điểm đánh giá Trọng số 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1)                                                        40% 

+ Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2)                                                         

+ Điểm thi kết thúc môn học                                             60% 

 

7.2.2. Phương pháp đánh giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp 

tổ chức 

Hình thức 

kiểm tra 

Thời điểm  

kiểm tra 

Thường 

xuyên 

Viết/  

Thuyết trình 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm/  

Báo cáo 

Sau 10 giờ. 

Định kỳ Viết/  

Thuyết trình 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm/ Báo cáo 

Sau 19 giờ 

Kết thúc môn 

học  

Viết Tự luận và trắc 

nghiệm 

Sau 60 giờ 

7.2.3. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của 

môn học nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm 

tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số 

theo thang điểm 4 theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

đào tạo theo tín chỉ. 

8. Hướng dẫn thực hiện môn học 

8.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đối tượng Cao đẳng Kế toán doanh 

nghiệp 

8.2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

8.2.1. Đối với người dạy 

* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gồm: thuyết 

trình ngắn, nêu vấn đề, hướng dẫn đọc tài liệu, bài tập tình huống, câu hỏi thảo 

luận…. 

* Bài tập: Phân chia nhóm nhỏ thực hiện bài tập theo nội dung đề ra. 

* Thảo luận: Phân chia nhóm nhỏ thảo luận theo nội dung đề ra. 

* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên 

trong nhóm tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm 

thảo luận, trình bày nội dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm. 

8.2.2. Đối với người học: Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như 

sau: 

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo 

sẽ được cung cấp nguồn trước khi người học vào học môn học này (trang web, 

thư viện, tài liệu...) 

- Tham dự đủ thời gian học tập theo quy định. 

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc môn học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

9. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS Nguyễn Thị Ngọc Hà và cộng sự, 2017. Hướng dẫn thực hành kê 

khai thuế và kế toán thuế. Nhà xuất bản Tài Chính. 

[2] TS Phan Hiền Minh và cộng sự, 2019. Giáo trình thuế. TP. Hà Nội: 

Nhà xuất bản Thống Kê.  

[3] TS Phan Hiền Minh và cộng sự, 2022. Hướng dẫn sử dụng hoá đơn 

chứng từ điện tử. TP. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài Chính. 

[4] ThS  Khúc Đình Nam và cộng sự, 2020. Thuế. TP. Hà Nội: Nhà xuất 

bản Tài Chính. 
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[5] Một số trang web: 

https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/thu-tuc-hoan-thue-gia-tri-

gia-tang.html  
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http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm
http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm
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CHƯƠNG 1. THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU VÀ LẬP 

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 

Chương 1 là chương giới thiệu về thủ tục kê khai thuế ban đầu và hướng 

dẫn lập hoá đơn GTGT 

❖  MỤC TIÊU 

Sau khi học xong chương này người học có khả năng: 

* Về kiến thức: 

        -  Trình bày được trình tự đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, điều 

chỉnh đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.   

        - Mô tả được nội dung cách kiểm tra, lập được các loại chứng từ, hoá 

đơn sử dụng trong kê khai thuế 

        - Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành các thủ tục kê 

khai thuế, lập được hoá dơn GTGT, hoá đơn điện tử trong thực tế. 

* Về kỹ năng:   

- Nhận diện được các bước, thủ tục kê khai thuế ban đầu 

- Thực hành được các kỹ năng về thủ tục kê khai thuế 

- Làm trực tiếp công việc kế toán thuế sử dụng các loại chứng từ ghi sổ, 

biết cách ghi các loại tờ khai 

Về kỹ năng: 

* Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;  

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;  

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản 

trong doanh nghiệp. 

- Tuân thủ các chế độ kế toán do Nhà nước ban hành; 

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật giúp cho 

người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

❖  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG 1 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn 

giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề, hướng dẫn tỉ mỉ); yêu cầu người học thực 

hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 1) trước buổi 

học; hoàn thành nội dung giáo viên giao nhiệm vụ theo cá nhân hoặc nhóm và 

nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định. 

❖  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG 1 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết. 
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- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính và các thiết bị dạy học 

khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, 

tài liệu tham khảo, giáo án, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

❖  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 1 

- Nội dung: 

+ Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu 

kiến thức 

+ Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học 

cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên: hỏi vấn đáp buổi thực hành. 

+ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 

NỘI DUNG CHƯƠNG 1 

1.1. Thủ tục kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập 

Kê khai thuế ban đầu là một trong những thủ tục doanh nghiệp phải thực 

hiện ngay sau khi mới thành lập. Việc khai thuế ban đầu gồm nhiều bước, nhiều 

giai đoạn và phải làm việc với nhiều cơ quan. Cụ thể như sau: 

 Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số 

Sở dĩ phải mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số đầu tiên là vì hiện 

nay các chi cục thuế chỉ nhận hồ sơ khai thuế điện tử và tiền điện tử. Theo đó, 

doanh nghiệp phải có chữ ký số để kê khai qua mạng và tài khoản ngân hàng để 

nộp tiền thuế điện tử. 

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng rất dễ, các bạn liên hệ với ngân hàng 

muốn mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết. Từ ngày 1/5/2021 thì khi doanh 

nghiệp mới mở Tài khoản ngân hàng thì KHÔNG cần phải đăng ký với Sở kế 

hoạch đầu tư như trước đây nữa. 

Mua chữ ký số: Các bạn nên chọn mua của các hãng được cơ quan thuế 

đề xuất như Viettel, VNPT, FPT, BKAV… tuy chi phí có nhiều hơn một chút 

nhưng về hỗ trợ dịch vụ, kỹ thuật sẽ đảm bảo hơn. 

Bước 2: Kê khai và nộp tiền thuế môn bài 
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Bước tiếp theo là kê khai và nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là ngày 

30/1 năm sau năm thành lập, nếu nộp chậm sẽ bị phạt. 

Ví dụ: Công ty A thành lập ngày 15/6/2022 thì hạn nộp tờ khai và tiền 

thuế môn bài là ngày 30/1/2023. 

Lưu ý: để thực hiện được việc kê khai thì doanh nghiệp phải hoàn thành 

xong bước 1, tức là đã có tài khoản ngân hàng và chữ ký số. 

Các bạn có thể kê khai trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML để nộp 

qua mạng hoặc Kê khai trực truyến trên trang thuedientu. 

Sau khi đã nộp Tờ khai thuế môn bài thành công thì các bạn phải nộp 

Tiền thuế môn bài. 

Lưu ý: Muốn nộp được tiền điện tử thì các bạn phải đăng ký nộp tiền thuế 

điện tử (Tức là sau khi đã mở xong tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký tài 

khoản ngân hàng trên trang thuedientu). 

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN + Hóa 

đơn 

Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp. 

Có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý. Đối với những doanh nghiệp 

mới thành lập thì kê khai theo Quý. 

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý là ngày cuối cùng của tháng đầu 

của quý tiếp theo. 

Ví dụ: Công ty B thành lập ngày 16/6/2022 (tức là quý 2/2022) thì hạn 

nộp tờ khai thuế GTGT Quý 2/2022 chậm nhất là ngày 31/7/2022. 

Tiếp đó, phải xác định được doanh nghiệp lựa chọn kê khai thuế GTGT 

theo phương pháp nào thì tiếp theo mới lựa chọn được loại hóa đơn sử dụng. 

Ví dụ: 

Doanh nghiệp lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì 

sẽ sử dụng hóa đơn GTGT (Hiện tại sử dụng hóa đơn điện tử). 

Doanh nghiệp liên hệ với bên cung cấp hóa đơn điện tử (Cũng giống như 

phần Chữ ký số), tốt nhất nên chọn những bên uy tín như: Viettel, VNPT, FPT, 

BKAV, Misa …Tuy chi phí cao hơn nhưng hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Sau khi 

đã có hóa đơn điện tử nhớ là phải làm thủ thông báo phát hành hóa đơn trước 

khi sử dụng. 

Nếu sử dụng hóa đơn mà chưa thông báo phát hành là bị phạt tiền. 

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử 

dụng hóa đơn bán hàng. Hiện tại có 2 cách là: Các bạn lên Chi cục thuế quản lý 

để làm thủ mua hóa đơn hoặc làm thủ tục phát hành hoá đơn điện tử. 
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Về thuế TNDN thì ko cần phải nộp Tờ khai, các bạn căn cứ vào tình hình 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tự tạm tính rồi đi nộp tiền thuế TNDN 

(nếu có lãi). 

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán 

Các bạn cần xác định đúng quy mô của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ 

kế toán phù hợp. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

133 hoặc 200. Nhưng đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn chế độ kế toán 

theo thông tư 133. 

Doanh nghiệp lớn chỉ được áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 

Bước 5: Đăng ký phương pháp khấu khao TSCĐ 

Nếu doanh nghiệp có tài sản cố định thì tiến hành đăng ký phương pháp 

trích khấu hao TSCĐ: 

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC: 

“Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích 

khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế 

trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.” 

Tức là, trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao TSCĐ thì doanh nghiệp 

phải thông báo cho cơ quan thuế. 

1.2. Lập hoá đơn giá trị gia tăng 

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì  

Hóa đơn giá trị gia tăng được hiểu là loại hóa đơn dành cho các tổ chức 

khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động 

sau: 

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; 

– Hoạt động vận tải quốc tế; 

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; 

Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hoá đơn giá trị gia tăng và các quy định của 

hóa đơn giá trị gia tăng. 

Khái niệm hóa đơn giá trị gia tăng 

Hóa đơn giá trị gia tăng (hay được gọi phổ biến bằng cái tên“Hóa đơn 

đỏ”) thực chất là là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của 

pháp luật. Hành động này thường được nhắc đến bằng cụm từ “xuất hóa đơn”. 
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Loại hóa này theo mẫu do Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện, 

áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu 

trừ. 

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức  

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các 

thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ; 

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy 

định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng 

cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo 

mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân. 

Hướng dẫn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng 

Những nội dung bắt buộc và một số quy định về hoá đơn GTGT 

Những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGT 

Hóa đơn giá trị gia tăng phải có thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của 

người bán và người mua (nếu có), danh mục hành hóa dịch vụ, ngày thực hiện 

giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế GTGT, thuế suất GTGT 

và giá trị thuế GTGT. 

Điều làm hóa đơn GTGT quan trọng nằm ở chỗ nó là hóa đơn có giá trị về 

mặt pháp lý. Nó tách riêng giá trị thực của hàng hóa và phần giá trị tăng thêm, là 

căn cứ để khấu trừ thuế. 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối lượng được 

cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa 

đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn. 

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh 

nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo 

cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo 

tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo 

quý. 

Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có 

hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và 

https://lawkey.vn/hoa-don-dien-tu/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-392014tt-btc-huong-dan-thi-hanh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu/
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hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

trong cùng một báo cáo. 

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền 

nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các 

đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số 

lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến 

số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn. 

Hóa đơn giá trị gia tăng còn gọi là hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT đây là 

loại giấy tờ được sử dụng thường xuyên ở mỗi công ty khi bán hàng hóa, dịch 

vụ, xây dựng, xây lắp… Sau đây tư vấn luật TinLaw xin hướng dẫn cách viết 

hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ. 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP 

Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử là gì? 

Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử là hóa đơn dành cho doanh nghiệp khai 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động: 

Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa; 

Hoạt động vận tải quốc tế; 

Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; 

Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. 

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng 

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: 

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao 

cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến 

mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, 

trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển 

nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, 

cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại 

Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

⇒ Như vậy: Chỉ duy nhất trường hợp “hàng hóa luân chuyển nội bộ để 

tiếp tục quá trình sản xuất” là không phải xuất hóa đơn. 

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: 

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một 

ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. 
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Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được 

đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương 

thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được 

lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký 

điện tử trên hóa đơn. 

 

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng 

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như 

sau: 

Cách viết Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua: 

a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế: 

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua phải ghi theo đúng tại giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo 

mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã. 

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được 

viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” 

thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” 

là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành 

“KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… 
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⇒ Nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, 

huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp 

với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Nếu trên hóa đơn điện tử của DN bạn có tiêu thức tên Người mua và tên 

Đơn bị mua hàng ⇒ Thì tên người mua các bạn có thể bỏ trống, còn tên Đơn vị 

mua hàng các bạn bắt buộc phải ghi và phải ghi đúng theo quy định trên. 

b) Trường hợp người mua không có mã số thuế: Thì trên hóa đơn không 

phải thể hiện mã số thuế người mua. 

Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu 

dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều này:Thì trên hóa đơn không phải thể 

hiện tên, địa chỉ người mua. 

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài 

đến Việt Nam: Thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông 

tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước 

ngoài. 

⇒ Như vậy: Nếu khách hàng là cá nhân thì trên hóa đơn điện tử các bạn 

chỉ cần ghi Họ tên và địa chỉ người mua (Không phải thể hiện mã số thuế người 

mua) 

Cách ghi Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ: 

Cách viết Tên hàng hóa, dịch vụ: 

Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt 

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt 

bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ 

nhỏ hơn chữ tiếng Việt. 

Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa 

thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (Ví dụ: Điện thoại Samsung, điện thoại 

Iphone…). 

Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên 

hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng 

ký pháp luật có yêu cầu. (Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp 

nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…) 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng 

hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ. 

Hóa đơn nhà hàng khách sạn phục vụ ăn uống thì phải ghi cụ thể tên các 

món ăn, đồ uống (Không được ghi “dịch vụ ăn uống”) 

Cách ghi Đơn vị tính: 
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Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác định tên 

đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo 

lường. 

Ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, 

can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m…) 

Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị 

tính” mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch 

vụ cung cấp. 

Cách viết Số lượng hàng hóa, dịch vụ: 

Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu 

trên. 

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, 

dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển 

phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định: Thì trên 

hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Cách ghi Đơn vị tính: 

Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác định tên 

đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo 

lường. 

Ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, 

can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m…). 

Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị 

tính” mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch 

vụ cung cấp. 

Cách viết Số lượng hàng hóa, dịch vụ: 

Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu 

trên. 

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, 

dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển 

phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định: Thì trên 

hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Cách viết Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: 

Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. 

Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng 

hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có 

đơn giá. 

Cách viết Thuế suất thuế giá trị gia tăng: 
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Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn điện tử là thuế suất thuế 

GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về 

thuế GTGT, cụ thể cách viết các loại thuế suất thuế GTGT như sau: 

Căn cứ theo Phụ lục V Quyết định số 1450/QĐ-TCT quy định về Danh 

mục thuế suất kèm theo Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và 

phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, cụ thể như sau: 

Cách viết Số tiền, Thành tiền: 

Thành tiền chưa có thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại 

thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT ⇒ 

Được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả-rập. 

Trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt 

Nam thì thể hiện theo nguyên tệ. 

Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam 

theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt. 

Trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt 

Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước 

ngoài. 

Chỉ tiêu “Số tiền” trên hóa đơn điện tử thì phần thập phân có tối đa 6 chữ 

số. 

(Công văn số 824/TCT-CS ngày 21/3/2022 của Tổng cục Thuế) 

Trường hợp DN áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách 

hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật: ⇒ Thì phải thể hiện rõ 

khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. 

Việc xác định giá tính thuế GTGT (thành tiền chưa có thuế GTGT) trong 

trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến 

mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế GTGT 

Quy định về Thời điểm lập hóa đơn điên tử 

Thời điểm lập hóa đơn điên tử thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị 

định 123/2020/NĐ-CP và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của 

năm dương lịch. 
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Quy định về Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử 
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Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua 

sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, 

tháng, năm của năm dương lịch. 

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác 

thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn. 

Như vậy: Ngày lập hóa đơn điện tử và ngày ký hóa đơn điện tử có thể 

khác nhau ⇒ Nhưng thời điểm kê khai thuế là theo ngày lập hóa đơn điện tử 

(Tức là sẽ kê khai thuế GTGT vào tháng/quý lập hóa đơn) 

Quy định về Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua: 

Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người 

bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức. 

Trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc 

người được ủy quyền. 

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các 

nội dung: 

a) Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người 

mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). 

– Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có 

thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện 

tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký 

điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên. 

b) Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh 

không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người mua. 

c) Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà 

người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải 

có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua. 

– Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không 

kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số 

hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, 

chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế 

suất thuế giá trị gia tăng. 

d) Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất 

thiết phải có chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn 

điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), 

tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. 
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Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải 

có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 

đ) Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website 

và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là 

cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn 

không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa 

đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số của 

người bán. 

Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch 

vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua 

website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các 

cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì 

không được xác định là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận 

tải hàng không phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định 

giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không. 

e) Đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để 

bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải 

có đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 

g) Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì trên Phiếu xuất kho 

kiêm vận chuyển nội bộ thể hiện các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ, 

người nhận hàng, người xuất hàng, địa điểm kho xuất, địa điểm nhận hàng, 

phương tiện vận chuyển. Cụ thể: tên người mua thể hiện người nhận hàng, địa 

chỉ người mua thể hiện địa điểm kho nhận hàng; tên người bán thể hiện người 

xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng và phương tiện 

vận chyển; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán. 

– Đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì trên Phiếu xuất kho hàng 

gửi bán đại lý thể hiện các thông tin như hợp đồng kinh tế, người vận chuyển, 

phương tiện vận chuyển, địa điểm kho xuất, địa điểm kho nhận, tên sản phẩm 

hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Cụ thể: ghi số, ngày tháng 

năm hợp đồng kinh tế ký giữa tổ chức, cá nhân; họ tên người vận chuyển, hợp 

đồng vận chuyển (nếu có), địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng. 

h) Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không 

được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn 

không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên 

địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua, đơn vị tính, số 

lượng, đơn giá. 
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i) Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý là hóa 

đơn xuất ra theo báo cáo đã đối chiếu giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp thì 

trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá. 

k) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh 

theo quy định của Chính phủ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị 

tính; số lượng; đơn giá; phần tên hàng hóa, dịch vụ ghi cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ theo hợp đồng ký kết giữa các bên. 

CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN CHƯƠNG 1 

Trình bày các bước kê khai thuế ban đầu  

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Các hình thức của hó đơn GTGT 

Trình bày những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGT 

Trình bày cách lập hoá đơn điện tử 

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hoá đơn điện tử? 
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Chương 2: THỰC HÀNH KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ HỖ TRỢ 

BẰNG PHẦN MỀM KÊ KHAI 

 

❖  GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2 

Chương 2 trình bày về Thực hành kê khai quyết toán thuế bằng phần mền 

hỗ trợ kê khai 

❖  MỤC TIÊU 

Sau khi học xong chương này người học có khả năng: 

* Về kiến thức: 

        -  Trình bày và giải thích được một số khái niệm , các vấn đề cơ bản 

về thực hành kê khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

        - Nhận diện được các loại thuế, biết cách kê khai trên phần mềm hỗ 

trợ kê khai thuế 

          - Vận dụng được các kiến thức đã học để kê khai thuế trong thực tế. 

* Về kỹ năng:   

- Thực hành được các kỹ năng về thủ tục kê khai thuế 

- Nhận diện được phần mềm hỗ trợ kê khai, cài đặt được phần mềm trên 

máy tính 

- Mô tả được các phân mềm kê khai thuế trong doanh nghiệp 

- Vận dụng các kiến thức đã học để lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, 

TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

* Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;  

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;  

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản 

trong doanh nghiệp. 

- Tuân thủ các chế độ kế toán do Nhà nước ban hành; 

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật giúp cho 

người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

❖  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG 2 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn 

giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề, hướng dẫn tỉ mỉ); yêu cầu người học thực 

hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 2) trước buổi 

học; hoàn thành nội dung giáo viên giao nhiệm vụ theo cá nhân hoặc nhóm và 

nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định. 
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❖  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG 2 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết. 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính và các thiết bị dạy học 

khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, 

tài liệu tham khảo, giáo án, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

❖  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 2 

- Nội dung: 

+ Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu 

kiến thức 

+ Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học 

cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên: hỏi vấn đáp buổi thực hành. 

+ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 

❖  NỘI DUNG CHƯƠNG 2 

2.1 Thực hành kê khai, quyết toán thuế GTGT.                       

2.1.1. Kê khai thuế GTGT trực tiếp 

a. Đối tượng thực hiện kê khai theo phương pháp trực tiếp 

 Đối tượng thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chủ 

yếu là các cơ sở kinh doanh có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. 

Các đối tượng khác không kinh doanh hoạt động mua bán, chế tác vàng, 

bạc, đá quý bao gồm: 

– Hộ, cá nhân kinh doanh. 

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu từ bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ hàng năm từ dưới mức một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự 

nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.  

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự 

nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 
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– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại 

Việt Nam nhưng phát sinh doanh thu tại Việt Nam và chưa thực hiện đầy đủ chế 

độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định về thuế hiện hành. 

– Các tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương 

pháp khấu trừ thuế. 

b. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT  

  

Căn cứ Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp tính 

trực tiếp trên GTGT được thực hiện như sau: 

(1) Công thức tính thuế trực tiếp đối với vàng, bạc, đá quý. 

Áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý: 

  

Thuế phải nộp = GTGT thực tế (X) thuế suất thuế GTGT  

GTGT của vàng, bạc, đá quý = đầu ra trừ (-) đầu vào. 

* Giá thanh toán bán ra là giá ghi trên hóa đơn, bao gồm: 

- Tiền công chế tác (nếu có). 

- Thuế GTGT. 

- Các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng. 

* Giá thanh toán mua vào được xác định = giá trị vàng, bạc, đá quý mua 

vào hoặc nhập khẩu, (đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá 

quý bán ra tương ứng). 

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh GTGT âm (-) của vàng, bạc, đá 

quý thì được tính bù trừ vào GTGT dương (+) của vàng, bạc, đá quý.  

Trường hợp không có phát sinh GTGT dương (+) hoặc GTGT dương (+) 

không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ sau 

trong năm.  

Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang 

năm sau. 

  

(2) Công thức tính thuế trực tiếp cho đối tượng khác. 

  

Thuế GTGT = tỷ lệ % (X) với doanh thu 

  

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt 

động như sau: 

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx
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- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%. 

  

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu 

nguyên vật liệu: 3%. 

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 

Theo đó, doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền thực tế ghi trên hóa 

đơn đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí 

thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch 

vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này. 

Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai 

thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy 

định. 

Trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng 

nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh thì áp dụng mức tỷ lệ 

cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

  

(3) Phương pháp tính thuế đối với hộ gia đình, cá nhân. 

  

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, 

cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh 

thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại mục (2), căn cứ vào: 

- Tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán. 

- Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. 

-  Kết quả điều tra doanh thu thực tế. 

-  Ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường. 

Trường hợp hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán kinh doanh 

nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ của hoạt 

động kinh doanh chính. 

2.1.2. Kê khai thuế GTGT khấu trừ 

2.1.2.1. Kê khai thuế 

Thuế GTGT là gì? 

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng 

thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến 

khi tới tay người tiêu dùng; là một trong những loại thuế quan trọng giúp cân 
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bằng ngân sách nhà nước và đóng vai trò lớn trong xây dựng và phát triển đất 

nước. 

Quy định mới của tờ khai thuế GTGT 01/gtgt theo Thông tư 

80/2021/TT-BTC 

Theo thông tư 80/2021/TT-BTC: 

Tờ khai 01/GTGT mới nhất được áp dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ 

Tờ khai thuế GTGT mới nhất gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi 

được kê khai đúng quy định, Luật thuế, có ký tên/ký điện tử của người đại diện 

theo pháp luật. 

Lưu ý, từ kỳ thuế 2022, mẫu tờ khai 01/GTGT có nhiều sự thay đổi theo 

thông tư 80/TT-BTC so với mẫu tờ khai cũ được ban hành trước đó, cụ thể với 

các chỉ tiêu sau: 

–  Chỉ tiêu [01a] được thêm cho phù hợp với quy định khai riêng một số 

hoạt động theo NĐ 126/2020/NĐ-CP 

– Chỉ tiêu [23a], [24a] được thêm để cung cấp thông tin về số thuế VAT 

đã nộp khi nhập khẩu và đối chiếu với dữ liệu hải quan, giúp CQT kiểm soát 

việc kê khai của NTT chính xác, kịp thời. 

–  Chỉ tiêu [39a] được thêm với mục tiêu khai riêng thuế VAT trong các 

Trường hợp sau: 

Thuế GTGT được khấu trừ chưa đề nghị hoàn từ dự án đầu tư cho NNT 

khấu trừ tiếp khi dự án đầu tư đi vào hoạt động; 

Thuế GTGT được khấu trừ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 

phụ thuộc khi dừng hoạt động… 

–  Chỉ tiêu [39] Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động 

kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh” được loại bỏ 

theo quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 

80/2021/TT-BTC, với mục tiêu xử lý tình trạng chuyển thuế đã nộp thành số 

thuế còn được khấu trừ. 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tháng/quý 

trên phần mềm HTKK mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK  
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Đầu tiền các bạn hãy mở phần mềm HTKK lên và tiến hành đăng nhập hệ 

thống bằng mã số thuế của doanh nghiệp mình. 

Các bạn cần ghi chính xác “Mã số thuế”🡪 rồi chọn 🡪 Đồng ý. 

Bước 2: Chọn tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021) 

Các bạn tích vào mục Thuế giá trị gia tăng 🡪 rồi chọn đúng “mẫu tờ khai 

thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021)” 

 

Bước 3: Kê khai thông tin quản lý thuế, danh mục ngành nghề, kỳ thuế 

GTGT 

NNT khai báo thông tin cơ quan quản lý thuế, loại hình kinh doanh của 

doanh nghiệp, cụ thể: 

Kỳ khai thuế theo tháng/năm 

Danh mục ngành nghề 

Phụ lục kê khai 

Trong trường hợp DN chỉ hoạt động SXKD thường, không có hoạt động 

kinh doanh cần phân bổ thuế GTGT, NNT chỉ cần chọn cơ quan quản lý thuế 

cấp cục và CQT nộp cấp huyện/thành phó/cục tuỳ DN như thông tin ban đầu 
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Lưu ý, theo thông tư 80/2021/TT-BTC, NNT cần lựa chọn danh mục 

ngành nghề khi kê khai, một số ngành nghề sau được phân bổ thuế GTGT: 

a) Kinh doanh xổ số điện toán; 

b) Chuyển nhượng bất động sản 

c) Xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc 

dân và quy định của pháp luật chuyên ngành; 

d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả 

cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; 

đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.. 

(Điều 13, Thông tư số 80/2021/TT-BTC). 

Với hoạt động kinh doanh thường thì không phải phân bổ thuế GTGT nếu 

không thuộc các trường hợp của Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

Bước 4: Kê khai thuế trên “Tờ khai thuế gtgt” 

 

Khi hệ thống HTKK hiển thị “TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Mẫu số 01/GTGT), NNT sẽ nhập các số liệu vào các chỉ tiêu sau: 

– Chỉ tiêu 21: Tích vào đây nên trong kỳ khai thuế không phát sinh hoá 

đơn đầu ra/vào 
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– Chỉ tiêu 22: NNT lấy số GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển 

sang, cần tương ứng số thuế ghi trên tờ khai thuế GTGT kỳ trước tại chỉ tiêu 43. 

– Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê 

khai nhưng chưa có thuế GTGT. 

– Chỉ tiêu 24: Là tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào 

– Chỉ tiêu 25: Là tổng thuế thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ đã mua vào 

khấu trừ 

– Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hoá, dịch vụ không 

chịu thuế GTGT. 

– Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập 

nhật. 

– Chỉ tiêu 29: Tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất là 

0% 

– Chỉ tiêu 30, 31: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất 

là 5% và tiền thuế GTGT. 

– Chỉ tiêu 32, 33: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với thuế suất 10% 

và tiền thuế GTGT. 

– Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê 

khai và tiền nộp thuế GTGT. 

– Chỉ tiêu 37, 38: Chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 là điều 

chỉnh tăng. 

Sau khi hoàn thiện các chỉ tiêu, NNT cần kết xuất XML online để hoàn tất 

quy trình khai thuế GTGT cho doanh nghiệp. 

4. Cách nộp tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế 

Sau khi đã hoàn thiện tờ khai thuế GTGT và kết xuất lên hệ thống, NNT 

cần nộp báo cáo thuế GTGT lên cơ quan thuế, với cách nhanh nhất là nộp qua 

trang web thuedientu.gdt.gov.vn qua các bước sau: 

– Bước 1: NNT đăng nhập vào trang website cổng thông tin của Tổng cục 

Thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn/. 

– Bước 2: Tải tờ khai thuế XML lên hệ thống. 

– Bước 3: Nhấn ký điện tử. 

– Bước 4: Nhấn nút Nộp tờ khai 

– Bước 5: Chọn“Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã được gửi hay 

chưa. 

2.1.2.2. Quyết toán thuế 

Quyết Toán Thuế Là Gì? 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Quyết toán thuế là việc kiểm tra lại toàn bộ khối lượng, tính hợp lệ của 

những số liệu có trong các khoản thuể của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp 

nào đó. Có thể hiểu, quyết toán thuế giúp xác định các khoản thuế mà đơn vị 

phải đóng, vì đây là khoản thuế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện 

theo nhiệm vụ. 

Phân Loại Quyết Toán Thuế 

Theo quy định của pháp luật, quyết toán thuế sẽ được phân thành 3 loại: 

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu 

nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Việc 

quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc tổ chức, doanh nghiệp nơi 

cá nhân đó đang công tác. 

Người nộp thuế thu nhập cá nhân cần quyết toán thuế và nộp tiền thuế 

(nếu có) trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất là 

ngày 30/3 dương lịch). 

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 

Quyết toán thuế TNDN là việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế cần nộp 

cho cơ quan thuế. 

Quyết toán thuế TNDN sẽ bao gồm các mục sau: 

Khai quyết toán thuế năm. 

Khai trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, hợp nhất, chuyển đổi hình 

thức sở hữu để cơ quan thuế đưa ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp với 

mục đích chính để truy thu số thuế TNDN. 

Bên cạnh đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế hằng năm chậm nhất là 

90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính dương lịch. Ngoài ra, đối với doanh 

nghiệp nằm trong trường hợp sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu thì 

chậm nhất là 45 ngày tình từ ngày có quyết định vấn đề thay đổi của doanh 

nghiệp. 

Quyết Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng 

Các doanh nghiệp kinh doanh (trừ hộ gia đình vừa và nhỏ) đều phải thực 

hiện lập và gửi quyết toán thuế GTGT hàng năm cho cơ quan thuế. 

Thuế GTGT được quyết toán theo năm dương lịch, đăng ký nộp thuế 

chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày 31/12 của năm quyết toán thuế. 

Quyết Toán Thuế Cần Chuẩn Bị Giấy Tờ Gì? 

Vào cuối kỳ kế toán mỗi năm, doanh nghiệp sẽ tự kê khai và nộp thuế cho 

cơ quan thuế. Chính vì thế, kế toán cần chuẩn bị chứng từ liên quan trước khi 

quyết toán thuế cụ thể như sau: 
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1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp hàng tháng 

2. Chứng từ, hóa đơn mua vào, bán ra kèm với các tờ khai đã nộp 

3. Những giấy tờ nộp tiền thu 

4. Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK 

5. Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN 

6. Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh 

7. Sổ chi tiết các tài khoản liên quan 

8. Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCD 

9. Biên bản đối chiếu công nợ các năm 

10. Sổ chi tiết công nợ phải thu 

11. Sổ chi tiết công nợ phải trả 

Thêm vào đó, sẽ còn tùy vào từng loại thuế quyết toán mà doanh nghiệp 

cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp lên cơ quan thuế. Các trường hợp phân bổ, 

phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế 

được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, 

Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành 

một số điều của luật quản lý thuế. 

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Quyết Toán Thuế Là Gì? 

Thời Hạn Quyết Toán Thuế 

Thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai 

quyết toán thuế. Chi tiết như sau: 

- Đối với thuế khai theo tháng hoặc quý 

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 

thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng. 

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát 

sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý. 

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp 

quyết toán thuế 

Trong đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo 

từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh 

nghĩa vụ thuế. 

Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Ở Đâu? 

Trường hợp 1: Cá nhân có 1 nguồn thu nhập sẽ nộp tại Cục thuế nơi đã 

nộp hồ sơ khai thuế trong năm. 
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Trường hợp 2: Cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên sẽ nộp hồ sơ tại cơ 

quan thuế quản lý tổ chức/cá nhân chi trả thu nhập mà cá nhân được tính giảm 

trừ gia cảnh. 

Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Điều Gì Khi Thực Hiện Quyết Toán Thuế? 

Trong quá trình quyết toán thuế, kế toán cần đảm bảo những điều sau: 

1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách và chứng từ kế 

toán. 

2. Khi thực hiện cần rà soát và kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toán. 

3. Sử dụng phần mềm kế toán có tính năng lập tờ khai thuế tự động. 

Các Trường Hợp Phải Quyết Toán Thuế Là Gì? 

Đối Với Cá Nhân Trực Tiếp Quyết Toán Với Cơ Quan Thuế 

Quyết toán thuế từ khoản thuế TNCN, cá nhân cần có nghĩa vụ nộp thuế 

theo tiền lương, tiền công. Cá nhân bao gồm là công dân Việt Nam và người 

nước ngoài có cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế 

phải nộp thêm hoặc nộp thừa thì sẽ được đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai 

thuế tiếp theo. 

Đối Với Cá Nhân Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN 

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao 

động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, cá nhân có thể ủy quyền cho đơn vị đó 

chi trả tiền thực hiện quyết toán thay cho mình khi đảm bảo những điều kiện 

sau: 

- Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân đang làm việc tại một tổ 

chức, doanh nghiệp chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, hợp đồng tại 

doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên. 

- Nếu cá nhân được chuyển công tác từ tổ chức cũ sang tổ chức mới của 

doanh nghiệp, không phát sinh thu nhập từ nơi khác thì được ủy quyền quyết 

toán thuế TNCN cho tổ chức mới. 

Đối Với Tổ Chức Trả Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công 

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho phần thu 

nhập là tiền lương hoặc tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã chi 

trả và quyết toán cho phần thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. 

Căn cứ vào điểm D, khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế: Nếu tổ chức chi trả thu nhập bị 

chia, tách, hợp nhất, giải thể hay phá sản thì cần thực hiện quyết toán thuế với 

cơ quan thuế và các chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu hoặc phá 

sản. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx
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1.Thuế giá trị gia tăng và căn cứ quyết toán thuế GTGT 

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá 

trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông 

đến tiêu dùng. 

+ Luật Quản lý Thuế số 18/2006/QH 11 ngày 29/11/2006. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 

+ Luật quản lý Thuế sửa đổi năm 2012 

+ Thông tư 80/2012/Tt-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản 

lý thuế về đăng ký thuế. 

  

2.Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế GTGT hay không? 

  

       Căn cứ theo quy định hiện hành thì mọi đơn vị kinh doanh thuộc tất 

cả các thành phần kinh tế (ngoại trừ các hộ kinh doanh vừa và nhỏ sẽ nộp thuế 

theo mức ấn định doanh thu) sẽ đều phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm 

cho cơ quan thuế thông qua lập tờ khai và gửi tờ khai quyết toán thuế tới cơ 

quan có thẩm quyền. 

3. Quy trình quyết toán thuế GTGT theo quy định: 

  

Trình tự thực hiện quyết toán thuế GTGT gồm các bước sau, cụ thể: 

   + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế 

chậm nhất là vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài 

chính. 

   + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của 

người nộp thuế. 

   + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế 

kê khai 

  

Cá nhân đại diện cho doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định hiện hành sau đó gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc 

qua hệ thống bưu chính. 

  

4. Cách lập tờ khai quyết toán thuế GTGT 

  

- Lập tờ khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT cụ thể như 

sau: 

Mã số [01]: Ghi chính xác thời gian của kỳ tính thuế. 
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Từ mã số [02] đến mã số [09]: Ghi đầy đủ, chính xác theo tờ khai đăng 

ký thuế của người nộp thuế. 

Chỉ tiêu 1 “Hàng hoá tồn kho đầu năm”: 

Chỉ tiêu “Hàng tồn kho đầu năm” trên Tờ khai quyết toán thuế GTGT bao 

gồm toàn bộ giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ là giá trị hàng hoá tồn kho của kỳ 

tính thuế đầu tiên trong năm. NNT phải ghi riêng giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ 

theo từng loại thuế suất thuế GTGT. 

Mã số [10] Ghi giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ loại thuế suất 5%. 

Mã số [11] Ghi giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ loại thuế suất 10%. 

Chỉ tiêu 2 “Giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá 

dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra” 

NNT phải ghi theo từng loại thuế suất như sau: 

Mã số [12] ghi giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng 

hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 5%. Chỉ tiêu này phản ánh giá 

vốn HHDV mua ngoài của HHDV bán ra loại chịu thuế GTGT 5% của các kỳ 

tính thuế trong năm. 

Mã số [11] ghi giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng 

hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 10%. Chỉ tiêu này phản ánh 

giá vốn HHDV mua ngoài của HHDV bán ra loại chịu thuế GTGT 10% của các 

kỳ tính thuế trong năm. 

Chỉ tiêu 3 “Tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra” 

NNT phải ghi riêng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT bán ra theo 

từng loại thuế suất thuế GTGT. 

Mã số [14] ghi tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế 

suất 5%. Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh số HHDV bán ra chịu thuế GTGT 

5% trong năm 

Mã số [15] ghi tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế 

suất 10%. Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh số HHDV bán ra chịu thuế GTGT 

10% trong năm. 

Chỉ tiêu 4 “Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ” 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ” được ghi riêng 

theo từng loại thuế suất; Loại thuế suất 5% ghi vào mã số [16] ; loại thuế suất 

10% ghi vào mã số [17]; Trong đó: 

Mã số [16] = [14] – [12] 

Mã số [17] = [15] – [13] 

Chỉ tiêu 5 “Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm” 
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Chỉ tiêu này được tính trên giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ và thuế suất 

thuế GTGT của HHDV chịu thuế GTGT; Trong đó: 

Mã số [18] = [16] x 5% 

Mã số [19] = [17] x 10% 

Trường hợp mã số [16] < 0 thì mã số [18] = 0; 

Trường hợp mã số [17] < 0 thì mã số [19] = 0; 

Chỉ tiêu 6 “Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm” 

Chỉ tiêu này được ghi theo từng loại HHDV chịu thuế suất 5% (mã số 

[20]) và loại HHDV chịu thuế suất 10% (mã số [21]). Số liệu này được tổng hợp 

từ tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT của 12 tháng trong năm. 

Chỉ tiêu 7 “Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của năm so với số thuế 

GTGT đã khai 12 tháng trong năm” 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thuế GTGT chênh lệch giữa số thuế phát 

sinh phải nộp trong năm và số thuế đã khai 12 tháng trong năm. Chỉ tiêu này 

cũng được ghi theo từng loại HHDV chịu thuế suất 5% (mã số [22]) và loại 

HHDV chịu thuế suất 10% (mã số [23]). Trong đó: 

Mã số [22] = [18] – [20] 

Mã số [23] = [19] – [21] 

Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu ” – mã số [24] và “Tổng số 

thuế GTGT kê khai thừa” – mã số [25]: 

+ Nếu [22] + [23] > 0 thì ghi vào dòng Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu 

mã số [24]; 

+ Nếu [22] + [23] < 0 thì ghi vào dòng Tổng số thuế GTGT kê khai thừa – 

mã số [25]. 

5. Một số lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế GTGT: 

Các chỉ tiêu giá vốn, doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra phản ánh 

trên tờ khai đã bao gồm các khoản thuế và phí tính trong giá HHDV mua vào, 

bán ra. 

Người nộp thuế mua bán vàng, bạc, ngoại tệ, đá quý và người nộp thuế 

theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT, thực hiện đầy đủ việc mua bán 

HHDV có hoá đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán, trường hợp kê khai thuế 

phải nộp của tháng phát sinh GTGT âm (-) thì không phải nộp thuế GTGT, 

GTGT âm được kết chuyển để bù trừ vào GTGT phát sinh của tháng tiếp sau để 

tính thuế GTGT phải nộp và quyết toán thuế cả năm nhưng không được kết 

chuyển phần GTGT âm của năm quyết toán thuế sang năm sau. 

2.1.2.3. Hoàn thuế 

Hoàn thuế VAT là gì? 
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Hoàn thuế VAT hay hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là việc cơ quan 

nhà nước trả lại cho đối tượng nộp thuế một khoản thuế mà người nộp thuế đã 

nộp thừa vào ngân sách nhà nước. Nói một cách cụ thể hơn là ngân sách nhà 

nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng 

hóa, dịch vụ số tiền thuế đã đóng. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào 

khi bạn trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ 

trong kỳ tính thuế hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế. 

Đối tượng chịu thuế VAT 

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được 

sửa đổi qua các năm 2013, 2014, 2016) thì đối tượng chịu thuế VAT là: Hàng 

hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các 

đối tượng không chịu thuế (VD: giống vật nuôi/cây trồng; dịch vụ tưới, tiêu 

nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; Dịch vụ bưu chính, viễn 

thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ…) được 

quy định tại Điều 5, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi qua các năm 

2013, 2014, 2016). 

Bên cạnh đó cần nắm rõ về người nộp thuế VAT. Cụ thể người nộp thuế 

VAT được quy định tại Điều 4, Luật Thuế giá trị gia tăng gồm: 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế VAT 

- Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế VAT. 

Các trường hợp được hoàn thuế VAT 

Các trường hợp được hoàn thuế VAT theo hướng dẫn tại Điều 18, Thông 

tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 130/2016/TT-BTC).  

Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân được hoàn thuế giá trị gia 

tăng 

(1) Doanh nghiệp tư nhân nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 

tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với 

trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính 

thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh 

nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính 

thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được 

khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết 

để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo. 
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(2) Đối với dự án đầu tư: xem chi tiết tại công việc Hoàn thuế đối với 

dự án đầu tư. 

(3) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: xem chi tiết tại công 

việc Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

(4) Doanh nghiệp tư nhân nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, 

phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT. 

Doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa 

phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư 

thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được 

hoàn.  

Doanh nghiệp tư nhân phải thông báo về việc giải thể, phá sản, chấm dứt 

hoạt động theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy 

định của pháp luật về giải thể, phá sản, thì: 

- Số thuế GTGT đã được hoàn sẽ được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; 

- Số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động và không phát 

sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính nhưng đã được hoàn 

thuế thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Còn nếu  có 

phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế 

GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra 

Ví dụ: Năm 2015, doanh nghiệp tư nhân ABC trong giai đoạn đầu tư 

chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp ABC có phát sinh số 

thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong 

tháng 8/2015 là 700 triệu đồng. Do khó khăn, tháng 2/2016 doanh nghiệp tư 

nhân ABC quyết định giải thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải 

thể thì: 

- Trong giai đoạn doanh nghiệp tư nhân ABC chưa hoàn thành thủ tục 

pháp lý để giải thể, cơ quan thuế chưa thu hồi lại thuế GTGT đã hoàn. 

- Hai mươi (20) ngày trước khi doanh nghiệp tư nhân ABC có đủ thủ tục 

pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/2016, doanh nghiệp ABC thực hiện 

bán một (01) tài sản đã đầu tư thì doanh nghiệp ABC không phải điều chỉnh lại 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/giai-doan/hoan-thue-doi-voi-du-an-dau-tu-trong-doanh-nghiep-tu-nhan/2571.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/giai-doan/hoan-thue-doi-voi-du-an-dau-tu-trong-doanh-nghiep-tu-nhan/2571.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/giai-doan/hoan-thue-doi-voi-hang-hoa-dich-vu-xuat-khau-trong-doanh-nghiep-tu-nhan/2570.html
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số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra (số thuế đã được cơ quan 

thuế hoàn). 

- Đối với những tài sản không bán ra, doanh nghiệp tư nhân ABC phải 

kê khai điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn. 

(5) Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện 

trợ nhân đạo: 

- Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: xem chi tiết tại công 

việc Hoàn thuế đối với dự án ODA. 

- Doanh nghiệp tư nhân sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án 

viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế 

GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó. 

(6) Doanh nghiệp tư nhân có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan 

có thẩm quyền  

Bao gồm cả trường hợp có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có 

thẩm quyền tại Việt Nam và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 Điều kiện để doanh nghiệp tư nhân được hoàn thuế giá trị gia tăng 

Doanh nghiệp tư nhân được hoàn thuế GTGT thuộc một trong các 

trường hợp (1), (2), (3), (4) nêu tại Mục 1 bên trên cần đáp ứng các điều 

kiện sau đây để được hoàn thuế GTGT: 

- Nộp thuế GTGT theo phươrng pháp khấu trừ; 

- Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép 

đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm 

quyền; 

- Có con dấu theo quy định pháp luật, 

- Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp 

luật về kế toán; 

- Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp; 

Lưu ý: nếu trên Tờ khai thuế GTGT, doanh nghiệp tư nhân đã kê khai đề 

nghị hoàn thuế thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn 

thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau. 

3. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân 

3.1. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp hoàn 

thuế giá trị gia tăng theo Điều ước quốc tế; hoàn thuế giá trị gia tăng đầu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/giai-doan/hoan-thue-doi-voi-du-an-oda-trong-doanh-nghiep-tu-nhan/3287.html
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vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh 

nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động) gồm: 

(1) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 

01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

(2) Các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế, cụ thể như sau: 

- Trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư: 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư; 

+ Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ 

quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng; 

+ Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ; 

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư 

kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm 

c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP); 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 

01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC, trừ trường 

hợp doanh nghiệp đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế; 

+ Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự 

án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện 

hoàn thuế). 

- Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 

01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC, trừ trường 

hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế; 

+ Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan theo mẫu số 01-2/HT ban 

hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC đối với hàng hóa xuất 

khẩu đã thông quan theo quy định về pháp luật hải quan. 

- Trường hợp hoàn thuế chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) không hoàn lại: 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY. 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-5255.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx?anchor=khoan_3_1
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-2760.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx?anchor=dieu_28
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-2760.html
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- Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước 

bằng nguồn tiền viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức: 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản 

viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án (áp dụng đối với 

hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung); 

+ Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp đối với chi sự 

nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đối với chi đầu tư của chủ dự án 

(trường hợp tiếp nhận viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà 

nước). 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-

1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

- Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước 

bằng nguồn tiền viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai tại Việt Nam: 

+ Bản sao Quyết định tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để cứu trợ (trường hợp 

viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ) hoặc Quyết định chủ trương tiếp nhận 

viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai và văn kiện viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (trường hợp viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai) theo quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 

3 Nghị định 50/2020/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi 

có thay đổi, bổ sung). 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-

1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

- Hoàn thuế đối với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị 

gia tăng cho khách xuất cảnh: 

+ Bảng kê chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất 

cảnh theo mẫu số 01-4/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-

BTC. 

- Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: 

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ 

hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-2760.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-50-2020-ND-CP-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-440464.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-2760.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx?anchor=dieu_28
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-chung-tu-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-cho-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-canh-2770.html
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-chung-tu-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-cho-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-canh-2770.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx?anchor=dieu_28
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx?anchor=dieu_28


43 

 

 

- Trường hợp thuộc diện cơ quan thuế phải kiểm tra tại trụ sở của doanh 

nghiệp thì doanh nghiệp không phải gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân 

sách nhà nước. 

Cơ quan thuế căn cứ kết quả kiểm tra tại Kết luận hoặc Quyết định xử lý 

và các tài liệu kiểm tra khác để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa 

được khấu trừ hết đủ điều kiện hoàn thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế cho 

người nộp thuế theo quy định. 

- Trường hợp không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở của doanh nghiệp tư 

nhân nêu trên thì phải lập và gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 

nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 

80/2021/TT-BTC đến cơ quan thuế. 

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và 

Điều ước quốc tế khác 

(1) Trường hợp đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 

hai lần, hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều 

ước quốc tế khác theo mẫu số 02/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 

80/2021/TT-BTC. 

- Tài liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế, bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được 

hợp pháp hóa lãnh sự trong đó ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế 

nào; 

+ Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại 

lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với tổ chức, cá nhân 

Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam có xác nhận của người nộp 

thuế; 

+ Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về 

thời gian và tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng (trừ trường hợp hoàn 

thuế đối với hãng vận tải nước ngoài); 

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân uỷ quyền cho đại 

diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định thuế. Trường hợp tổ chức, 

cá nhân lập giấy uỷ quyền để uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục 

hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa 

lãnh sự (nếu việc uỷ quyền được thực hiện ở nước ngoài) hoặc công chứng 

(nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định; 

+ Bảng kê chứng từ nộp thuế theo Mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo 

Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bieu-mau/giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-5255.html
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(2) Trường hợp đề nghị hoàn thuế theo Điều ước quốc tế khác, hồ sơ 

gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều 

ước quốc tế khác theo Mẫu số 02/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 

80/2021/TT-BTC có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế. 

- Tài liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế, bao gồm: 

+ Bản sao Điều ước quốc tế; 

+ Bản sao hợp đồng với bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoặc đại diện được uỷ quyền; 

+ Bản tóm tắt hợp đồng có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

hoặc đại diện được uỷ quyền. Bản tóm tắt hợp đồng gồm các nội dung sau: tên 

hợp đồng và tên các điều khoản của hợp đồng, phạm vi công việc của hợp 

đồng, nghĩa vụ thuế tại hợp đồng; 

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền 

cho một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo 

Điều ước quốc tế. Trường hợp tổ chức, cá nhân lập giấy uỷ quyền để uỷ quyền 

cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng 

khác cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc uỷ quyền được thực 

hiện ở nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại 

Việt Nam) theo quy định; 

+ Bảng kê chứng từ nộp thuế theo Mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo 

phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

Thời gian hoàn thuế VAT 

Thời gian hoàn thuế VAT hay thời gian hoàn thuế GTGT đối với từng 

trường hợp: 

Hoàn trước - kiểm sau: thời gian hoàn là 15 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ. 

Kiểm trước - hoàn sau: thời gian hoàn là 60 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ. 

Lưu ý: Trường hợp Kiểm trước - hoàn sau sẽ áp dụng đối với Doanh 

nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu 

phát hiện có nhiều khuyết điểm 

2.1.2.4 Xử lý trường hợp kê khai sai, sót sau khi đã nộp 

sai sót khi kê khai thuế GTGT 

Lỗi 1 về sai sót khi kê khai thuế: Kê khai sai chỉ tiêu [22] – “thuế GTGT 

còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên TK mẫu số 01/GTGT. 

– Nguyên tắc kê khai: 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-ke-chung-tu-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-cho-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-canh-2770.html
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Tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ 

trước chuyển sang” (chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu “thuế GTGT còn được 

khấu trừ chuyển kỳ sau” (chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, 

không thực hiện kê khai chỉ tiêu [22] theo số liệu tại chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ 

sung điều chỉnh kỳ trước liền kề. Số liệu chênh lệch giữa tờ khai bổ sung điều 

chỉnh và tờ khai chính thức được xử lý như sau: 

+ Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính 

thức nếu phát sinh tăng số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng 

thêm vào NSNN và tính tiền chậm nộp phát sinh; 

+ Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính 

thức nếu phát sinh giảm số thuế phải nộp trên tờ khai và có số thuế nộp thừa, thì 

doanh nghiệp được bù trừ số thuế nộp thừa với số thuế phát sinh phải nộp của 

các kỳ tính thuế tiếp theo; 

+ Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng số thuế còn được 

khấu trừ thì số chênh lệch tăng số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào 

chỉ tiêu [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại. 

+ Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có giảm số thuế còn được 

khấu trừ thì số chênh lệch giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào 

chỉ tiêu [37] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại. 

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế 

Tờ khai mẫu số 01/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [22] không bằng 

chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. 

Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau: 

+ Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, sau đó doanh nghiệp 

phát hiện sai sót đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu 

[43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề và kê khai chỉ tiêu [22] trên tờ khai 

chính thức kỳ sau sai nguyên tắc. 

+ Hai là: Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy hoặc copy 

nhầm số liệu của kỳ khác … 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực 

hiện 2 bước sau: 

+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 

01/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] 

trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] 

thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22]. 

+ Bước 2: 

https://lamketoan.vn/thue-gtgt-hang-ton-kho-phai-xu-ly-nhu-the-nao.html
https://lamketoan.vn/ke-khai-thue-gtgt.html
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* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên: 

Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của 

tờ khai chính thức kỳ hiện tại. Căn cứ vào số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [22] – 

chỉ tiêu [43] và số liệu chênh lệch do khai bổ sung để thực hiện kê khai vào chỉ 

tiêu [37] – Số thuế GTGT khấu trừ điều chỉnh giảm và chỉ tiêu [38] – Số thuế 

GTGT khấu trừ điều chỉnh tăng. 

* Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên: 

+ Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung, 

doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai chính thức 

kỳ tính thuế hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc 

chênh lệch tăng tương ứng. 

+ Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [40] trên tờ khai bổ sung, 

doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm vào NSNN và tính tiền chậm nộp phát sinh 

hoăc bù trừ số thuế nộp thừa với số thuế phát sinh phải nộp của các kỳ tính thuế 

tiếp theo. 

Lỗi 2 về sai sót khi kê khai thuế: Kê khai sai chỉ tiêu [21] – “Thuế 

GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai mẫu số 02/GTGT 

– Nguyên tắc kê khai: 

Tại tờ khai mẫu số 02/GTGT, chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ 

trước chuyển sang” (chỉ tiêu [21]), phải bằng chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào của 

dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” (chỉ tiêu [32]) của tờ khai chính 

thức kỳ trước liền kề. 

+ Nếu số liệu trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng số 

thuế còn được khấu trừ thì số thuế chênh lệch tăng phải kê khai vào chỉ tiêu 

“Điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ 

trước” (chỉ tiêu [25]) trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại. 

+ Nếu số liệu trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có giảm số 

thuế còn được khấu trừ thì số thuế chênh lệch giảm phải kê khai vào chỉ tiêu 

“Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ 

trước” (chỉ tiêu [27]) trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại. 

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế 

Trên tờ khai thuế GTGT dùng cho dự án đầu tư mẫu số 02/GTGT doanh 

nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính 

thức kỳ trước liền kề. 

Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau: 

+ Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, doanh nghiệp phát 

hiện sai sót và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung. Sau đó doanh nghiệp kê khai số 

https://lamketoan.vn/cach-lap-to-khai-thue-gtgt-tren-phan-mem-hktt-mau-01-gtgt.html
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liệu trên chỉ tiêu [32] của tờ khai bổ sung để đưa vào chỉ tiêu [21] trên tờ khai 

chính thức kỳ sau sai nguyên tắc. 

+ Hai là: Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy 

nhầm số liệu của kỳ khác… 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực 

hiện 2 bước sau: 

+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ 

có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với chỉ tiêu [32] trên tờ khai 

chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi 

thay đổi chỉ tiêu [21]. 

+ Bước 2: 

* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên: 

Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của 

tờ khai chính thức kỳ hiện tại. Căn cứ số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [21], chỉ 

tiêu [32] và số thuế điều chỉnh do khai bổ sung thực hiện kê khai vào chỉ tiêu 

[25] và chỉ tiêu [27]. 

* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên: 

Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [32], Doanh nghiệp kê khai vào 

chỉ tiêu [25] hoặc chỉ tiêu [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với 

số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch tăng hoặc chênh lệch giảm tương 

ứng. 

Lỗi 3 về sai sót khi kê khai thuế: Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 

01/GTGT (Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với 

thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính 

thuế) không bằng tổng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội 

dung. 

– Nguyên tắc kê khai: 

“Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù 

trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” 

(chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT tại trụ sở chính phải khớp với 

“Thuế GTGT HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp 

của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên các tờ khai mẫu số 

02/GTGT cùng kỳ nộp tại các cơ quan thuế khác nhau. 

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế 
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Tổng số thuế GTGT trên chỉ tiêu [28a] của tờ khai mẫu số 02/GTGT 

không khớp với số thuế trên chỉ tiêu [40b] của tờ khai mẫu số 01/GTGT cùng 

kỳ. 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót 

theo cách thức khai bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai 

đồng thời tờ khai mẫu số 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung 

cho 2 mẫu tờ khai trên cùng một thời điểm. 

Lỗi 4 về sai sót khi kê khai thuế: Người nộp thuế đã kê khai chỉ tiêu 

[40b] – Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT 

phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ trên tờ khai mẫu số 

01/GTGT nhưng không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính 

thuế. 

– Nguyên tắc kê khai: 

“Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù 

trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” 

(chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT phải khớp với “Thuế GTGT 

HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động 

SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên các tờ khai mẫu số 02/GTGT. 

– Nội dung khai sai: 

Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT nhưng lại 

không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế. 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Doanh nghiệp nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế với tờ khai 

mẫu số 01/GTGT nêu trên và lưu ý kê khai tổng chỉ tiêu [28a] tại các tờ khai 

mẫu 02/GTGT khớp đúng với chỉ tiêu [40b] đã kê khai trên tờ khai mẫu số 

01/GTGT . 

Lỗi 5 về sai sót khi kê khai thuế: Người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu 

[37] – Điều chỉnh giảm hoặc chỉ tiêu [38] – Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn 

được khấu trừ của các kỳ trước nhưng không gửi tờ khai điều chỉnh, bổ sung 

của các kỳ tính thuế trước (trừ trường hợp điều chỉnh theo biên bản thanh 

tra, kiểm tra). 

– Nguyên tắc kê khai: 

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng/giảm 

số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ 

sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng/giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu 
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“Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên 

tờ khai thuế GTGT của tờ khai chính thức kỳ hiện tại. 

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế 

Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai 

01/GTGT nhưng lại không nộp tờ khai GTGT điều chỉnh, bổ sung của các kỳ 

tính thuế trước. 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung giảm chỉ tiêu [37] 

hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ tính thuế đã 

kê khai sai. 

Lỗi 6 về sai sót khi kê khai thuế: Người nộp thuế có phát sinh doanh 

thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT, không hạch toán riêng 

số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế nhưng 

không thực hiện phân bổ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khấu 

trừ trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

– Nguyên tắc kê khai: 

Người nộp thuế có phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không 

chịu thuế GTGT và không hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, 

dịch vụ bán ra không chịu thuế thì phải thực hiện phân bổ số thuế giá trị gia tăng 

được khấu trừ trong tháng, quý theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra 

chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của tháng, 

quý. 

– Nội dung khai sai: 

Đơn vị kê khai doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế tại chỉ 

tiêu [26] – chỉ tiêu “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế 

GTGT” nhưng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào tại chỉ tiêu [24] bằng 

số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ tại chỉ tiêu [25]. 

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: 

Doanh nghiệp thực hiện phân bổ số thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua 

vào được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và kê khai điều 

chỉnh bổ sung chỉ tiêu [25] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

2.1.2.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn là gì? 

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn là báo cáo về việc sử dụng hoá đơn 

trong kỳ xem doanh nghiệp đã viết, xuất ra bao nhiêu hoá đơn, trong đó có bao 

nhiêu hoá đơn bị xoá bỏ, huỷ hay mất. 

Đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 
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Theo quy định mới một số tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa 

đơn mua của cơ quan thuế phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy 

định tại Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình 

hình sử dụng hóa đơn và bản hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp. 

Bên cạnh đó, cũng theo Khoản 2, Điều 20 của Nghị định 123, cũng quy 

định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi xảy ra sự cố đối với hóa đơn điện 

tử có mã của Cơ quan thuế như sau: 

Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế 

thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ 

chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc 

phục, cơ quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn 

điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi 

trên thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế. 

Một số trường hợp khác phải nộp báo cáo theo sự kiện phát sinh. Cụ thể, 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, 

dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa 

đơn sử dụng trong kỳ khi: 

- Chia, tách, sáp nhập, phá sản, giải thể hay chuyển đổi sở hữu. 

- Giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. 

Đối tượng không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 Ngày 1/7/2022 là thời điểm 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân 

kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện 

tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ không 

phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử. 

Sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, 

người nộp thuế có thể lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể 

như sau: 

- Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Sau khi lập hóa đơn, 

người bán sẽ gửi hóa đơn cho cơ quan Thuế để cấp mã sau đó gửi hóa đơn điện 

tử đã được cấp mã cho người mua. 

- Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế: 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu.aspx


51 

 

 

+ Sau khi người bán lập hóa đơn và gửi hóa đơn cho người mua, người 

bán sẽ chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế (có thể chuyển trực tiếp 

hoặc gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). 

+ Tùy trường hợp quy định để người bán chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn 

cho cơ quan Thuế nhưng chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua, hoặc 

chuyển theo hình thức Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/TH-

HĐĐT) theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng. Riêng với người bán 

xăng dầu thì Bảng tổng hợp phải chuyển trong ngày. 

Theo 2 trường hợp nêu trên thì tất cả các hóa đơn điện tử có mã và hóa 

đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đều đã được gửi dữ liệu đến cơ quan 

Thuế và được lưu trữ dữ liệu tại cơ quan Thuế. Vì vậy, người nộp thuế sẽ không 

phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý như trước đây. 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý mới nhất 2023 

Theo Phụ lục IA Hồ sơ hóa đơn, chứng từ - người nộp thuế ban hành kèm 

theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ quy định về 

mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn như sau: 

 

Khi nào nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường 

hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan 

thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá 

nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ 
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quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có 

mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông 

báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

giấy đã mua của cơ quan thuế theo mẫu. 

Đối với hoá đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hoá đơn sử 

dụng trong kỳ: 

- Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua 

hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn được nộp theo quý chậm nhất là 

ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hoá 

đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 

123/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số 

lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử 

dụng trong kỳ. 

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, 

dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa 

đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở 

hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp 

hồ sơ quyết toán thuế. 

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh 

chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý 

trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử 

dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi. 

Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt hay không? 

Theo quy định Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:  

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa 

đơn: 

-  Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá 

thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định 

mà có tình tiết giảm nhẹ. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

https://luatminhkhue.vn/-nghi-dinh-125-2020-nd-cp-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue---.aspx


53 

 

 

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày 

đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này.  

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn 

theo quy định gửi cơ quan thuế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo 

cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có 

thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người 

nộp thuế thì không bị xử phạt. 

-  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp 

thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 

ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông 

báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 

90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy 

định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

+  Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy 

định. 

2.2. Thực hành kê khai, quyết toán thuế TNDN 

2.2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 

2.2.2. Lập tờ khai thuế TNDN  

Hướng dẫn lập  Tờ khai quyết toán thuế TNDN  

Tờ khai quyết toán thuế TNDN được hiểu là một chứng từ mà doanh 

nghiệp dùng để kê khai, quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp mình để nộp 

lên cơ quan thuế. 

Những chứng từ trong Hồ sơ quyết toán thuế TNDN khác 

Để thực hiện việc quyết toán thuế TNDN thì cần phải chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ, hồ sơ, chứng từ sau đây: 

- Đối với tờ khai thuế hàng tháng và hàng quý thì doanh nghiệp phải tải 

các tờ khai đã nộp qua mạng về sau đó in ra, phải in cả tờ thông báo để nộp lên 

cơ quan thuế, sau đó phải sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian. 

Đối với các báo cáo năm thì cần có: 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp các năm 

https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/cach-lap-va-nop-to-khai-quyet-toan-thue-tndn.html
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep.html
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Quyết toán thuế TNCN 

Quyết toán thuế TNDN 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính 

- Đối với hóa đơn thì cần có: 

Hóa đơn mẫu, biên bản thanh lý hợp đồng, hợp đồng in 

Các thông báo phát hành hóa đơn (sắp xếp theo trình tự thời gian) 

Biên bản hủy hóa đơn (nếu có) 

Bảng kê khách lẻ kẹp sau mỗi hóa đơn hoặc đóng thành tập 

- Đối với sổ sách thì cần có: 

Sổ cái 

Sổ chi tiết có liên quan 

Báo cáo hàng tồn kho và công cụ dụng cụ 

Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ 

Bảng trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) 

- Đối với dòng tiền thì: 

Báo cáo tồn quỹ theo từng năm 

Báo cáo chi tiết từ các ngân hàng 

- Đối với hợp đồng mua bán 

Hợp đồng mua bán vào, ra, hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà liên quan 

Hợp đồng Xuất nhập khẩu 

Tờ khai hải quan và các giấy tờ liên quan được sắp xếp theo từng công 

hàng 

- Các hồ sơ khác liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng định 

mức tiêu hao nguyên vật liệu,... 

- Hồ sơ lương gồm có như: Các quyết định tăng lương, ăn ca, đăng 

ký giảm trừ gia cảnh, hợp đồng lao động thời vụ với những người lao động ký 

ký dưới 3 tháng,... 

Xem thêm: Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ bao nhiêu lần 

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 

- Thời hạn nộp của tờ khai quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày 

cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc của năm tài chính hoặc năm 

dương lịch. 

- Tùy vào số ngày chậm nộp mà sẽ có những mức phạt tương ứng. Mức 

phạt nhẹ nhất là cảnh cáo đối với DN có hành vi nộp chậm từ 1 đến 5 ngày, còn 

đối với số ngày chậm nộp lớn hơn 5 thì sẽ sử dụng hình thức phạt tiền, cao nhất 

là 3.500.000 đồng. 

 

https://ketoanleanh.vn/mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-theo-quy-dinh-moi-nhat
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/hinh-thuc-ke-toan-nhat-ky-so-cai.html
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/khau-hao-tai-san-co-dinh-tscd.html
https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/hop-dong-xuat-nhap-khau.html
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/quy-dinh-va-muc-giam-tru-gia-canh-moi-nhat.html
https://leanhhr.com/hop-dong-lao-dong-thoi-vu.html
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/doanh-nghiep-duoc-ky-hop-dong-thoi-vu-bao-nhieu-lan.html
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2.2.3 Quyết toán thuế TNDN 

Quyết toán thuế TNDN là gì? 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn được gọi là khai 

quyết toán, đây được hiểu là một hoạt động đề cập đến hoạt động của Doanh 

nghiệp trong việc kê khai tổng số thuế TNDN cần phải nộp về cho cơ quan thuế. 

Khai quyết toán TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm, khai quyết 

toán trong trường hợp có quyết định về vấn đề hợp nhất, giải thể, chuyển đổi, 

sáp nhập, chia tách các loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó còn có chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, lúc 

này cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến các DN nhằm truy thu số thuế 

TNDN của doanh nghiệp. 

2.3. Thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN 

2.3.1. Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký giảm trừ người phụ 

thuộc 

Đăng ký mã số thuế cá nhân là gì? 

Đăng ký mã số thuế cá nhân là thủ tục bắt buộc đối với người nộp thuế 

(NNT) trước khi nộp thuế và là phương thức để cơ quan Nhà nước quản lý Thuế 

cá nhân. Trong đó, Mã số thuế cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ 

quan thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định. 

không đăng ký mã số thuế cá nhân có sao không? 

Nếu người nộp thuế không đăng ký mã số thuế cá nhân, NNT sẽ bị xử 

phạt theo quy định và không được hưởng những lợi ích sau đây: 

- Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

- Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa. 

- Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 100% so với người chưa có mã số 

thuế cá nhân. 

- Được giảm thuế trong trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ 

hoặc bị bệnh hiểm nghèo. 

- Được hướng dẫn miễn phí về thuế từ cơ quan thuế. 

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân như thế nào? 

Bạn có thể đăng ký mã số thuế cá nhân theo một trong ba cách sau: 

Đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại Cơ quan Thuế 

Để đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan Thuế. Bạn cần nộp 

hồ sơ gồm tờ khai đăng ký thuế và bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu tại Cục 

Thuế nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Bạn sẽ nhận được mã số thuế sau khi hồ 

sơ được xử lý. 

https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/cach-lap-va-nop-to-khai-quyet-toan-thue-tndn.html
https://ebh.vn/tin-tuc/tra-ma-so-thue-thu-nhap-ca-nhan
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Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 31, Luật quản lý thuế hướng dẫn chi 

tiết tại Tiết b, Khoản 9, Điều 7, Thông tư 105/2020/TTBTC thì cá nhân nộp thuế 

TNCN không thông qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ 

quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế 

trực tiếp cho cơ quan thuế như sau: 

1) Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập 

từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại 

Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế. Hồ sơ gồm 

có: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT; 

- Bản sao thẻ CCCD/CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có 

quốc tịch Việt Nam; 

- Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch 

nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài; 

2) Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có 

thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài. Hồ 

sơ gồm: 

- Hồ sơ đăng ký thuế gồm các giấy tờ như trên, đồng thời bổ sung bản sao 

văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động. 

Nếu cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng 

nhận thu nhập tại nước ngoài. 

Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế 

Bước 1: Bạn chuẩn bị hồ sơ theo trường hợp quy định. 

Bước 2: Nộp hồ sơ đối với trường hợp cụ thể, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ 

tại: 

- Chi cục thuế nơi mà cá nhân cư trú, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. 

- Cục thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân 

nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo… 

- Cục thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có 

thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, lãnh dự quán, đại sứ 

quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế. 

- Cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có 

thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức hoặc cá nhân trả từ nước ngoài. 

Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân, cơ quan thuế sẽ tiếp 

nhận và thông báo kết quả mã số thuế cá nhân cho người đăng ký. 

Đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập 
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Để đăng ký thông qua nơi chi trả thu nhập. Bạn cần nộp hồ sơ gồm văn 

bản ủy quyền và bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu cho cơ quan chi trả thu nhập, 

ví dụ như doanh nghiệp, công ty, cơ quan, đơn vị... Cơ quan chi trả thu nhập sẽ 

tổng hợp thông tin và gửi cho cơ quan thuế để cấp mã số thuế cho bạn. 

Theo đó, căn cứ theo Khoản 3, Điều 33, Luật Quản lý thuế 2019 quy 

định như sau: 

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá 

nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ 

thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người 

phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người 

nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế. 

Bên cạnh đó, căn cứ theo tiết a, khoản 9, điều 7, Thông tư 105/2020/TT-

BTC quy định về cá nhân nộp thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập và 

có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp 

hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. 

Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân gồm: 

- Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân. 

- Một trong các giấy tờ của cá nhân (bản sao CCCD hoặc CMND còn 

hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Hộ chiếu còn 

hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc 

tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. 

Lưu ý: Trường hợp người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều 

doanh nghiệp/cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ 

ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế 

cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả 

thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế. 

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế 

của cá nhân vào tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN dành cho cơ quan chi trả thu 

nhập theo Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-

BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập. 

Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan chi trả thu nhập là đơn 

vị/doanh nghiệp. 

Bước 2: Chờ xử lý. Đơn vị /doanh nghiệp nơi tri trả thu nhập tổng hợp 

thông tin đăng ký thuế của người lao động vào tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-

https://ebh.vn/van-ban-phap-quy/7149
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ĐK-TCT (căn cứ vào giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân kèm theo để đưa thông 

tin vào tờ khai). 

Tiếp theo đơn vị/doanh nghiệp, nộp tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-

TCT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 

Bước 3: Nhận kết quả. Sau khi nhận sơ từ đơn vị/doanh nghiệp cơ quan 

thuế sẽ xem xét và thực hiện cấp mã số thuế cho người lao động và trả về cho 

đơn vị/doanh nghiệp. Người lao động nhận kết quả từ đơn vị/doanh nghiệp nơi 

nộp hồ sơ. 

Đăng ký mã số thuế cá nhân online 

Đăng ký mã số thuế cá nhân theo phương thức online. Bạn cần truy cập 

vào Cổng giao dịch điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào hệ thống. Sau 

đó, bạn chọn chức năng "Đăng ký thuế" và điền thông tin vào tờ khai đăng ký 

thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT. Bạn sẽ nhận được kết quả qua email hoặc tra cứu 

trên cổng giao dịch. 

Theo đó, các bước thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân online gồm 

các bước sau: 

 

Bước 1: Bạn truy cập vào Cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục thuế 

Việt Nam(1) - https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử sử dụng tài khoản giao 

dịch điện tử với cơ quan thuế. 

Trường hợp chưa có tài khoản, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản mới 

với cơ quan Thuế để đăng nhập vào hệ thống. Tại trang chủ, mục hệ thống điện 

tử, bạn chọn "Doanh nghiệp" để đăng ký. 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Trường hợp đã có tài khoản đăng nhập thành công, công ty nơi trả thu 

nhập thực hiện đăng ký mới MST cho người lao động thì nhấn chọn ô “Doanh 

nghiệp” hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Đăng nhập hệ thống”, kế toán chỉ cần 

điền đầy đủ “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và chọn “Đối tượng” là “Người nộp 

thuế”. 

 

NNT sử dụng tài khoản để đăng nhập hệ thống Thuế điện tử 

Bước 3: Nhấn chọn mục “Đăng ký thuế”. Giao diện mới mở ra tại mục 

“Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” chọn hồ sơ “05-ĐK-

TH-TCT”. 

 

NNT đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT 

Bước 4: Bạn điền thông tin tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 

và nộp tờ khai. Bạn cần nhập chính xác thông tin của nhân viên cần đăng ký mã 

số thuế cá nhân theo đúng như CCCD/CMND tại bảng kê khai. 
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NNT điền thông tin trên tờ khai đăng ký MST thu nhập cá nhân 

Lưu ý: Nếu muốn làm đăng ký cho 2 người trở lên. Bạn chọn ô “Thêm 

dòng”. Điền “Ngày ký” và điền tên giám đốc doanh nghiệp vào mục “Người đại 

diện pháp luật”. 

 

Bảng thông báo hoàn thành kê khai thông tin cấp MST 

Nhấn chọn ô “Hoàn thành kê khai” sau đó nhấn chọn “Nộp hồ sơ đăng ký 

thuế” để hoàn tất. Hệ thống sẽ trả kết quả về trong ngày trong trường hợp đủ hồ 

sơ và khai thông tin chính xác. 

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân để tiến hành tra 

cứu kết quả hồ sơ thực hiện như sau: 

Bấm chọn “Tra cứu hồ sơ”, tại mục “Hồ sơ đăng ký thuế”.  
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Tra cứu kết quả hồ sơ đăng ký thuế 

Tiếp theo nhấn chọn “05-ĐK-TH-TCT…” và nhấn “Tra cứu” để xem kết 

quả. 

Người nộp thuế tự đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng được 

không? 

Câu trả lời là CÓ, người nộp thuế (bạn) có thể tự đăng ký mã số thuế cá 

nhân qua mạng nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Có CMND/CCCD cá nhân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Có chữ ký số hoặc tài khoản đăng nhập trên Cổng giao dịch điện tử của 

Tổng cục Thuế. 

Để đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng, bạn cần thực hiện các bước 

sau: 

Bước 1: Truy cập vào Cổng giao dịch điện tử của Tổng cục Thuế và đăng 

nhập vào hệ thống bằng chữ ký số hoặc tài khoản đã đăng ký. 

Bước 2: Chọn chức năng "Đăng ký thuế" và điền thông tin vào tờ khai 

đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT. Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin cá 

nhân, thu nhập, khấu trừ, miễn giảm và nghĩa vụ nộp thuế của mình. 

Bước 3: Ký điện tử tờ khai đăng ký thuế bằng chữ ký số hoặc mã xác 

nhận OTP được gửi về điện thoại hoặc email đã đăng ký với cơ quan Thuế của 

bạn. 

Bước 4: Nộp tờ khai đăng ký thuế qua mạng bằng cách chọn "Nộp hồ sơ" 

và xác nhận lại thông tin đã nhập. 

Bước 5: Nhận kết quả đăng ký mã số thuế qua email hoặc tra cứu trên 

cổng giao dịch. Bạn sẽ được cấp mã số thuế cá nhân trong vòng 2 ngày làm việc 

kể từ ngày nộp hồ sơ. 

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với giảm trừ gia cảnh: 
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Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ về Giảm trừ gia cảnh lần đầu tiên 

được quy định tại Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, 

bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu 

nhập cá nhân 2012 vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế 

đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp 

thuế là cá nhân cư trú. 

– Về mức giảm trừ gia cảnh gồm hai phần, phần đối với người nộp thuế 

và phần đối với những người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi 

dưỡng như sau: 

+ Phần đối với người nộp thuế (thực chất là ngưỡng thu nhập tính thuế) để 

đảm bảo nguyên tắc chi điều tiết một phần thu nhập của những người có thu 

nhập trên mức bình quân xã hội. Mức giảm trừ thuế theo pháp luật hiện hành 

hiện nay là 9 triệu  đồng/ tháng (108 triệu đồng/ năm).  Trường hợp người nộp 

thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì người 

nộp thuế được lựa chọn nơi tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi 

trong năm tính thuế. 

+ Phần đối với người phụ thuộc là có tính đến gia cảnh của cá nhân người 

nộp thuế. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/ tháng. Mỗi 

người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong 

năm tính thuế. 

– Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh 

Việc kê khai mức giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc (con, bố, 

mẹ…), người nộp thuế căn cứ vào thu nhập của bản thân và những người nộp 

thuế khác trong gia đình để lựa chọn hình thức kê khai mức giảm trừ cho người 

phụ thuộc nhưng đảm bảo nguyên tắc những người nộp thuế trong một gia đình 

không kê khai trùng người phụ thuộc của gia đình đó. Để kiểm soát được vấn đề 

này thì không chỉ người nộp thuế mà cả những người phụ thuộc cũng cần có mã 

số riêng. 

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh: 

 Giảm trừ gia cảnh sẽ áp dụng trong hai trường hợp như sau : giảm trừ gia 

cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế 

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ 

kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn 

tính giảm trừ GC cho bản thân tại một nơi. 

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm 

trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường 
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hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao 

động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). 

– Trường hợp trong năm tính thuế thu nhập cá nhân chưa giảm trừ cho 

bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 

tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định. 

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu 

người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. 

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ GC cho người phụ thuộc sẽ được 

cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia 

cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. 

Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước 

ngày thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ 

gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế. 

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ GC cho người phụ thuộc 

trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát 

sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có 

đăng ký giảm trừ GC cho người phụ thuộc. 

Riêng đối với các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế 

đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện của pháp luật thì thời hạn 

đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá 

thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ GC cho năm tính thuế đó. 

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp 

thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ 

thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia 

cảnh vào một người nộp thuế. 

Những người phụ thuộc theo quy định của pháp luật: 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, 

những người phụ thuộc bao gồm: 

Đối với người trong độ tuổi lao động 

Người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

Người khuyết tật, không có khả năng lao động trong trường hợp này là 

những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, 

người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận 

mãn,…). 



64 

 

 

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất 

cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

Đối với người ngoài độ tuổi lao động 

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu 

nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 

1.000.000 đồng. 

Theo quy định tại khoản d Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu 

rõ, người phụ thuộc gồm: 

-Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con 

riêng của chồng, cụ thể gồm: 

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). 

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, 

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang 

học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 

đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng 

trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

-Vợ hoặc chồng của người nộp thuế mà không có thu nhập. Thu nhập 

bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng 

-Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ 

kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện không có 

thu nhập. Thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng tất cả các nguồn không 

quá 1 triệu/ tháng 

-Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập. Thu nhập bình 

quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu/ tháng 

bao gồm: 

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. 

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, 

bác ruột của người nộp thuế. 

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em 

ruột. 

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh: 

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh, đăng ký người phụ 

thuộc thuế TNCN 

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc từng đối tượng như sau: 
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a) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con: 

– Con dưới 18 tuổi: 

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có). 

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động: 

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có). 

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

người khuyết tật. 

– Con đang theo học tại các bậc học: 

+ Bản chụp Giấy khai sinh. 

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc 

giấy tờ  khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, 

trung học 

chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề. 

– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng 

trường hợp nêu trên, cần có thêm: 

+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, 

+ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền… 

b) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là vợ hoặc chồng: 

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân. 

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc 

Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn. 

– Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ 

nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ 

thuộc không có 

khả năng lao động như: 

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. 

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao 

động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

c) Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha 

chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ 

sơ chứng minh gồm: 

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân. 

+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với 

người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai 
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sinh, quyết địnhcông nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. 

– Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ 

chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả 

năng lao động như: 

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. 

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao 

động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

d) Hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với các cá nhân khác không nơi nương tựa 

mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng: Như: Anh ruột, chị ruột, em ruột, 

ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, câu ruột, chú ruột, bác ruột, 

cháu ruột (côn của anh ruột, chị ruột, em ruột)… 

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh. 

+ Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy 

định của pháp luật, cụ thể như sau: 

– Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ 

chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như: 

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. 

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao 

động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..) 

Bước 2. Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền 

Nếu Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập 

(doanh nghiệp) thì  Người lao động chuẩn bị hồ sơ và gửi cho doanh nghiệp. 

Điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, cá nhân thuộc diện nộp 

thuế thu nhập cá nhân đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập cần 

chuẩn bị các giấy tờ sau: 

– Cá nhân gửi văn bản ủy quyền (Mẫu giấy ủy quyền). 

– Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam: Giấy tờ của người phụ thuộc 

(bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng 

minh nhân dân còn hiệu lực (đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực 

(dưới 14 tuổi); 

– Người phụ thuộc là người nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước 

ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn 

hiệu lực. 
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Doanh nghiệp tiến hành  hoàn thiện và nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý 

thuế trực tiếp 

– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ 

thuộc; 

– Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc theo Mẫu số 

20-ĐKT-TH-TCT (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ 

các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy. 

Nếu Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế. Theo điểm a khoản 10 Điều 7 

Thông tư 95/2016/TT-BTC, cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ sau: 

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công Mẫu số 20-ĐK-TCT (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và 

ghi đầy đủ các thông tin). 

– Người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam: Bản sao không yêu 

cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn 

hiệu lực (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (dưới 14 tuổi); 

– Người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở 

nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh 

còn hiệu lực. 

Bước 3 : Cá nhân hoặc doanh nghiệp chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để 

cơ quan thuế tiến hành giải quyết quyền lợi 

Về Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:  Địa điểm 

nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký 

người phụ thuộc (Tức là nộp cho Doanh nghiệp)  Doanh nghiệp có trách nhiệm 

lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh 

tra, kiểm tra thuế. 

– Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: Trong vòng ba (03) 

tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp 

đăng ký thay đổi người phụ thuộc). Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người 

nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ 

cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. 

2.3.2. Kê khai thuế TNCN 

Hướng dẫn kế khai thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân có thể tự kê khai thuế hoặc ủy quyền cho tổ chức, công ty nơi trả 

thu nhập cho bản thân. Thời hạn kê khai thuế TNCN được tính như sau: 

Nếu kê khai theo tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo là thời hạn chậm 

nhất để nộp tờ khai thuế 
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Nếu kê khai theo quý: ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo là hạn 

chậm nhất để nộp tờ khai 

Nếu không phát sinh thuế thu nhập cá nhân trong tháng/ quý thì không 

cần nộp tờ khai 

Nếu tự kê khai thuế TNCN, người lao động có thể lựa chọn 02 cách là kê 

khai trực tiếp và kê khai online. 

Cách kê khai trực tiếp 

Cá nhân kê khai thuế tại Cơ quan Thuế tại nơi cư trú và tiến hành nộp hồ 

sơ trực tiếp. 

Hồ sơ kê khai thuế cần chuẩn bị sẽ gồm những giấy tờ sau: 

Tờ khai: Mẫu 05/QTT-TNCN (Ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-

BTC) 

Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính 

thuế theo biểu lũy tiến từng phần 

Phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc vào diện 

tính thuế theo thuế suất toàn phần 

Phụ lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc được 

xét giảm trừ gia cảnh 

Bản sao hoặc chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ. 

Cơ quan Thuế sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai thuế TNCN nếu đạt 

yêu cầu. 

Cách kê khai online 

Hiện tại, người nộp thuế có 02 cách kê khai thuế online là kê khai thuế tại 

website và kê khai tại ứng dụng HTKK. Cá nhân cần có tài khoản mới có thể kê 

khai, nếu chưa có tài khoản có thể bấm vào đăng ký. 

Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân qua website 

Truy cập vào địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/ và tiến hành đăng nhập 

vào tài khoản. 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-92-2015-tt-btc-bo-tai-chinh-96293-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-92-2015-tt-btc-bo-tai-chinh-96293-d1.html
https://canhan.gdt.gov.vn/
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Đăng nhập vào tài khoản 

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, người nộp thuế bấm 

vào “đăng nhập”. Khi đã đăng nhập thành công, bạn bấm chọn “Quyết toán 

thuế” và tiếp đó là “Kê khai trực tuyến”. 

 

Lần lượt chọn “Quyết toán thuế” và “Kê khai trực tuyến” 

Sau đó, hệ thống sẽ xuất hiện bảng chọn thông tin tờ khai và bạn tự điền 

theo thông tin cá nhân. 
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Điền đầy đủ thông tin và chọn tờ khai (Ảnh chụp màn hình) 

Sau khi đã lựa chọn tờ khai xong, bạn bấm tiếp tục và tờ khai thuế thu 

nhập cá nhân sẽ hiện ra. Lúc này, bạn thực hiện điền thông tin vào tờ khai thuế 

và kết thúc bằng “Hoàn thành kê khai”. 

Hoàn thành kê khai 

Bạn chọn “Kết xuất XML” để tải file về máy tính và sau đó tự in ra. In tờ 

khai thành 2 bản, ký tên và nộp tại Cơ quan Thuế. 

Sau khi tải file về máy tính, bạn chọn “Nộp tờ khai”, sau khi đợi nộp 

thành công là bạn đã hoàn thành công việc. 

Kê khai thuế bằng phần mềm HTKK 

Phần mềm HTKK (Hỗ trợ kê khai) là phần mềm kê khai thuế thu nhập cá 

nhân hiện nay hiện nay, được phát hành tại Tổng cục Thuế và phát miễn phí cho 

doanh nghiệp sử dụng. Người lao động có thể uỷ quyền kê khai thuế thu nhập cá 

nhân của mình cho doanh nghiệp, tổ chức nơi trả lương. 
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Để kê khai thuế thu nhập cá nhân bằng phần mềm HTKK, ta phải cài đặt 

phần mềm từ trước. Đăng nhập phần mềm bằng mã số thuế cá nhân và tiến hành 

kê khai thuế. Các bước kê khai thuế tương tự như kê khai thuế tại website. 

Không kê khai, kê khai chậm bị xử phạt thế nào? 

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, không kê khai, chậm kê 

khai thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt như sau: 

Số ngày chậm kê khai Số tiền phạt 

> 5 ngày Cảnh cáo 

5 - 30 ngày 02 - 05 triệu đồng 

31 - 60 ngày 05 - 08 triệu đồng 

61 - 90 ngày 08 - 15 triệu đồng 

< 91 ngày 15 - 25 triệu đồng 

* Lưu ý: Riêng trường hợp nộp chậm trên 91 ngày có 02 trường hợp như 

sau: 

Phạt từ 8 - 15 triệu đồng nếu chậm kê khai 91 ngày nhưng không phát 

sinh thêm thuế, hoặc không nộp đủ phụ lục theo quy định. 

Phạt từ 15 - 25 triệu đồng nếu chậm kê khai từ 91 ngày mà vẫn phát sinh 

thuế phải nộp. 

Người lao động hoặc doanh nghiệp phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp 

đầy đủ số tiền thuế phải nộp cũng như tiền phạt chậm nộp thuế. Nếu nộp thiếu 

phụ lục phải bổ sung đầy đủ theo quy định. 

Kê khai thuế TNCN là bước quan trọng, cần được làm đúng thời hạn để 

đảm bảo nghĩa vụ công dân. Cá nhân có thể ủy quyền kê khai thuế cho bên trả 

thu nhập hoặc tự kê khai thuế. Hiện tại, có thể dễ dàng kê khai thuế online tại 

website hoặc phần mềm HTKK. 

2.3.3 Quyết toán thuế TNCN 

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online  

Người nộp thuế có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình hoặc 

ủy quyền cho nơi trả thu nhập quyết toán. 

Nếu người nộp thuế tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì có thể 

tham khảo cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online sau đây: 

Bước 1: Truy cập vào website Thuế Việt Nam của Tổng cục Thuế qua 

đường link: https://canhan.gdt.gov.vn/ 

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-125-2020-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-192660-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/tim-tu-van?searchType=1&q=quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+thu%E1%BA%BF+thu+nh%E1%BA%ADp+c%C3%A1+nh%C3%A2n
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/tim-tu-van?searchType=1&q=quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+thu%E1%BA%BF+thu+nh%E1%BA%ADp+c%C3%A1+nh%C3%A2n
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Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống nộp thuế cá nhân 

 

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” => chọn “Kê khai trực tuyến” để kê khai 

thông tin quyết toán thuế. 

 

Bước 4: Điền các thông tin theo các mục hiển thị trên màn hình, tại mục 

"Chọn tờ khai" bấm chọn "02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN 

(TT80/2021)" 
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Bước 5: Thực hiện việc khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo 

mẫu. 

Bước 6: Chọn kết xuất XML để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về 

máy tính 

Bước 7: Chọn “Nộp tờ khai” => nhập “Mã kiểm tra” => chọn “Tiếp tục”. 

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công 

Bước 8: Chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định 

dạng XML => chọn “In tờ khai” 

Bước 9: Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên 

người nộp thuế 

Bước 10: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận một cửa. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có kỳ tính thuế tính theo năm của cá 

nhân tự quyết toán thuế được quy định như thế nào? 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời 

hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau: 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

... 

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm 

được quy định như sau: 

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là 

ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối 

với hồ sơ khai thuế năm; 

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp 

quyết toán thuế; 

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ 

khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương 

pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì 

thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu 

kinh doanh. 

... 

Theo đó, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ 

thực hiện nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ 

ngày kết thúc năm dương lịch. 

Thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân tự 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân là bao lâu? 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx?anchor=khoan_2_44
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Căn cứ theo 46 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về gia hạn nộp hồ sơ 

khai thuế như sau: 

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

1. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn 

do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng 

cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

2. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế 

tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ 

thuế; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời 

hạn phải nộp hồ sơ khai thuế. 

3. Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp 

hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do 

đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, 

phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn quy định tại khoản 1 

Điều này. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người 

nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai 

thuế. 

Theo đó, đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế sẽ nộp hồ sơ khai 

quyết toán thuế trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai 

thuế. 

 

2.3.4 Hoàn thuế TNCN  

Trường hợp được hoàn thuế TNCN  

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định cá nhân 

được hoàn thuế như sau:  

Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn 

thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Theo đó, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây: 

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; 

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải 

nộp thuế; 

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN online 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx?anchor=dieu_46
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-04-2007-QH12-59652.aspx?anchor=dieu_8
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Các bước thực hiện đề nghị hoàn thuế TNCN online như sau: 

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

Bước 2: Chọn và điền thông tin phù hợp tại mục đăng nhập hệ thống. 

Bước 3: Vào chức năng <Hoàn Thuế>, chọn <Kê khai trực tuyến>, hệ 

thống mặc định thông tin như sau: 

- Tại ô Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân 

sách nhà nước” 

- Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế 

- Kích vào nút <Tiếp tục> 

 

Bước 4: Kê khai giấy đề nghị hoàn thuế 

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để người nộp thuế 

nhập dữ liệu: 

- Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép người nộp thuế tự nhập 

- Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra 

sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau. 

- Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ - Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa 

thông tin vào Từ kỳ tính thuế - Đến kỳ tính thuế ở mục II 

- Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào 

Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II 

- Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Bước 5: Chọn "Hoàn thành kê khai" sau khi đã nhập đầy đủ dữ liệu. 

Trường hợp muốn xóa hết dữ liệu đã nhập thì người nộp thuế chọn "Nhập 

lại" 

Chọn "Lưu bản nháp" trong trường hợp người nộp thuế muốn lưu trữ lại 

dữ liệu đã nhập. 
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Bước 6: Hoàn tất 

Chọn " Tờ khai XML để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml. 

 

Sau đó, người nộp thuế chọn " Ký và nộp tờ khai" thì hệ thống hiển thị 

màn hình để người nộp thuế nhập số PIN và kích "Chấp nhận" hệ thống thông 

báo “Ký tệp tờ khai thành công”. 
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Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công 

đến cơ quan thuế. 

Lưu ý: Người thực hiện hoàn thuế TNCN đã nộp cần phải có tài khoản tại 

Cổng thông tin Tổng cục thuế mới tiến hành thực hiện được. 

3. Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định hồ sơ hoàn thuế 

TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau: 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực 

hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền 

Hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 

theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-

BTC; 

 

2.4. Thực hành kê khai bổ sung 

2.4.1 Kê khai bổ sung thuế GTGT 

Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT: 

Trường hợp công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ 

quan thuế có sai, sót 

Doanh nghiệp tư nhân phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế 

có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước 

khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm 

tra. 

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT gồm: 

- Tờ khai bổ sung (theo Mẫu số 01/KHBS Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư 80/2021/TT-BTC); 

- Bản giải trình khai bổ sung (theo Mẫu số 01-1/KHBS Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx?anchor=dieu_42
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/to-khai-bo-sung-5020.html
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/ban-giai-trinh-khai-bo-sung-5103.html
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
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- Các tài liệu có liên quan. 

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết 

định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp tư nhân: 

Doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng sẽ bị cơ 

quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành 

vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể: 

- Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền 

thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; 

- Hành vi trốn thuế. 

Trường hợp sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban 

hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của 

doanh nghiệp tư nhân: 

Doanh nghiệp tư nhân khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau: 

- Doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp 

làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số 

tiền thuế được miễn, giảm, hoàn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, doanh 

nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai 

sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, 

hoàn, không thu hoặc hành vi trốn thuế. 

- Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu 

khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được 

khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định 

về giải quyết khiếu nại về thuế. 

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT 

- Tờ khai bổ sung (theo Mẫu số 01/KHBS Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư 80/2021/TT-BTC); 

- Bản giải trình khai bổ sung (theo Mẫu số 01-1/KHBS Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC); 

- Các tài liệu có liên quan. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý: Hồ sơ khai thuế bổ sung được 

thực hiện khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể như sau: 

Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế (tức là 

không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được khấu trừ, miễn, 

giảm, hoàn, không thu): 

Doanh nghiệp tư nhân chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài 

liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/to-khai-bo-sung-5020.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/ban-giai-trinh-khai-bo-sung-5103.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
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Trường hợp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số 

thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả: 

Doanh nghiệp tư nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ khai bổ sung (bao gồm tờ 

khai bổ sung, bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan) và nộp đủ 

số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền 

chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có). 

Ngoài ra, trong trường hợp này, doanh nghiệp còn phải nộp vào Ngân 

sách Nhà nước số tiền chậm nộp, cụ thể được xác định như sau: 

- Thời điểm phát sinh số tiền chậm nộp: 

+ Khai bổ sung dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp: Doanh nghiệp phải 

nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp 

ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày 

hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu (đối với hàng hóa xuất, 

nhập khẩu); 

+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả: 

Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu 

hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước. 

 - Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế phải 

nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi; 

- Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo 

ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền thu hồi 

hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm đã nộp vào ngân sách nhà nước. 

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia 

tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện 

tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị 

hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ 

đề nghị hoàn thuế. 

 

2.4.2 Kê khai bổ sung thuế TNCN 

Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN 

Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp từ khai 

Một điểm không bỏ qua đó là khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay 

sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế mà còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì 

không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập tờ khai mới (tờ khai lần đầu). Sau đó 

điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại. 
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Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

 

Trong trường hợp, sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết 

hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau: 

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào phần mềm HTKK, click chọn Kỳ kê khai sai. 

Chọn tờ khai bổ sung. Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dư xlieeuj của 

tow fkhai lần đầu trong HTKK. Các nguyên tắc lấy dư xlieeuj kê khai bổ sung. 

Sau đó bấm chọn Đồng ý. 

Bước 2: Ở bước này, hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế 

TNCN điều chỉnh các số liệu trên tờ khai. 

Trường hợp 1: Đầu tiên nếu kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT 

còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại chỉ tiêu 22. 

Trường hợp 2: Nếu trường hợp bạn kê sai hóa đơn đầu vào thì bạn có thể 

kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25. 

Trường hợp 3: Tiếp theo nếu sai sót là hóa đơn đầu ra. 

Kê khai điều chỉnh/giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là 29, 30, 31, 32, 33 

theo các mức thuế suất trên hóa đơn. 
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Bước 3: Sau khi điều chỉnh hoàn tất bạn bấm chọn Ghi để phần mềm tổng 

hợp dữ liệu. Sau đó sẽ hiện lên 1 thông báo đã ghi dữ liệu thành công.

 

Bước 4: Bước tiếp theo, bạn mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh 

bằng cách ấn chọn sheet KHBS phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh. 

Đặc biệt, các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số 

liệu điều chỉnh và số liệu đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu 40, 43 như sau: 

Nếu [40] > 0: Khi đó tăng số tiền GTGT phải nộp (không có dấu ngoặc 

đơn) 

Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã 

tính cho phần B. Tính số tiền chậm nộp. 

Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng không phải kê khai chỉ tiêu 37, 38 ở kỳ thuế 

phát hiện sai. 

Nếu [40] < 0: Trường hợp này giảm tiền thuế GTGT phải nộp (số tiền 

nằm trong ngoặc đơn). 

Điều này có nghĩa là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế GTGT được 

bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tự theo dõi bên ngoài nếu 

kỳ sau phát sinh số tiền thuế phải nộp thì trừ đi. 

Lưu ý rằng không được cho vào chỉ tiêu 38 ở kỳ hiện tại. Lý do là chỉ tiêu 

này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ. 

Nếu [43] > 0 : Ở đây tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ. 

Nhập vào chỉ tiêu 38 của hiện tại. 

Nếu [43] <0: Khi đó giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ. 

Lúc này bạn chỉ cần nhập vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại. 
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Bước 5: Kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS lý do mà 

các bạn làm sai. Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên 

cơ quan thuế quan mạng điện tử. 

2.4.3 Kê khai bổ sung thuế TNDN 

Các trường hợp đủ điều kiện khai bổ sung quyết toán thuế TNDN 

Khi phát hiện sai sót làm ảnh hưởng đến số liệu trên tờ khai quyết toán 

thuế TNDN, kế toán cần khai bổ sung để quyết toán thuế. Có 2 trường hợp như 

sau: 

Trường hợp người nộp thuế chưa kê khai quyết toán thuế năm: Khai bổ 

sung tờ khai tạm nộp tháng/quý, sau đó tổng hợp số liệu trên tờ khai quyết toán 

thuế. 

Trường hợp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm: 

Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. 

Nếu khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp, kế toán cần khai bổ sung tờ 

khai tạm nộp tháng/quý và tính lại số thuế chậm nộp (nếu có). 

Thời hạn khai bổ sung thuế TNDN 

Việc nộp tờ khai thuế TNDN bổ sung không phụ thuộc vào thời hạn nộp 

hồ sơ khai thuế. Tốt nhất, doanh nghiệp nên tự giác nộp tờ khai trước khi cơ 

quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyết định thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ quan thuế đã thông báo quyết 

định thanh tra, kiểm tra người nộp thuế vẫn được khai bổ sung nếu sai sót trong 

hồ sơ không nằm trong thời gian, phạm vi thanh tra, kiểm tra. liên quan đến thời 

gian thanh tra, kiểm tra nhưng không thuộc phạm vi thanh tra, kiểm tra. 

Người nộp thuế khai bổ sung, điều chỉnh, nộp tiền chậm nộp theo quy 

định. 

Sai sót liên quan đến kỳ và phạm vi thanh tra, kiểm tra dẫn đến tăng số 

thuế phải nộp, giảm số thuế được hoàn, giảm số tiền được trừ hoặc giảm số nộp 

thừa. 

Người nộp thuế thực hiện khai bổ sung để điều chỉnh và bị xử lý vi phạm 

theo quy định trong trường hợp thanh tra, cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm 

quyền phát hiện sai sót. 

Hồ sơ khai bổ sung thuế TNDN 

Người nộp thuế cần chuẩn bị bộ hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế 

TNDN bao gồm: 

Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh theo 

quy định. 
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Việc giải trình tờ khai bổ sung, điều chỉnh được thực hiện theo mẫu số 

01/KHBS (Thông tư 156/2013/TT-BTC) nếu việc khai bổ sung, điều chỉnh dẫn 

đến chênh lệch thuế.. 

Người nộp thuế sử dụng phần mềm Hỗ trợ khai thuế (HTKK) của Tổng 

cục Thuế để khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK. Chọn 

“Thuế TNDN”/ “Tài trợ thuế thu nhập hàng năm (03/TNDN)”. 

Bước 2: Giao diện “Chọn kỳ tính thuế” hiện ra, chọn “Tờ khai bổ sung” 

và điền các thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Khi tờ khai kỳ có sai sót xuất hiện trên màn hình, người nộp thuế 

điều chỉnh số liệu cho phù hợp với thực tế. Chú ý đến các chỉ tiêu: [M1] Số ngày 

chậm nộp và [M2] số tiền chậm nộp. 

Bước 4: Người nộp thuế điền đầy đủ thông tin vào mục “Giải trình tờ khai 

bổ sung, điều chỉnh”. Người nộp thuế cần lưu ý chỉ tiêu [D] Tổng số thuế TNDN 

phải nộp và Mục B. Hoàn thành việc bổ sung, chọn “Tổng hợp KHBS” để hoàn 

thành. 

Bước 5: Xuất file theo định dạng XML và trả lại cho cơ quan thuế. 

Sai sót trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN là không 

thể tránh khỏi, nhất là trong mùa quyết toán với nhiều nhiệm vụ phát sinh. Kế 

toán cần lưu ý các thông tin trên để nắm rõ nguyên tắc, thời hạn và hồ sơ để thực 

hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNDN hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

 

CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN CHƯƠNG 2 

1. Kê khai thuế GTGT là gì? 

2. Thông tư hướng dẫn kê khai thuế GTGT? 

3. Kỳ kê khai thuế GTGT 

     4. Thực tế có các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. 

Vậy đối với hàng hóa không chịu thuế GTGT có phải kê khai thì như thế nào? 

     5. Quyết toán thuế là gì? Trình bày các loại quyết toán thuế trong 

doanh nghiệp. 

     6. Trình bày thủ tục cách kê khai bổ sung thuế 
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